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Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học .................................................................................................................................. 20 
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Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 1.1 
Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục 

đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học 

 

H1.01.01.01  
Quyết định cho phép đào tạo ngành 

NNA 

784/QĐ-BGDĐT, ngày 

25/02/2011 
Bộ GD&ĐT   

H1.01.01.02  CTĐT ngành NNA 

46/QĐ-TTU.19 ngày 

13/5/2019 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Khoa NN   

H1.01.01.03 

1 

Chiến lược phát triển Trường ĐHTT 

giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến 

năm 2030 

124/QĐ-HĐTr.21, ngày 

19/11/2021 
HĐT ĐHTT   

2 
Quyết định về việc công bố tầm 

nhìn, sứ mạng 
2018 Trường ĐHTT   

3 
Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm 

nhìn - Sứ mệnh - Giá trị - Triết lý 

95/QĐ-TTU.21, ngày 

11/10/2021 
Trường ĐHTT   
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Giáo dục - Môi trường - Phục vụ 

cộng đồng 

4 

Chiến lược phát triển Khoa NN giai 

đoạn 2021 - 2026, định hướng đến 

2030 

2021 Khoa NN   

5 

Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, cập nhật CĐR, CTĐT, 

ĐCCTHP 

 177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHTT  

6 
Quyết định ban hành Hướng dẫn xây 

dựng và công bố CĐR CTĐT 

 68/QĐ-TTU.17, ngày 

30/3/2017 
Trường ĐHTT  

H1.01.01.04 

1 
Kết quả khảo sát các BLQ về CTĐT 

ngành NNA 
2021 Khoa NN   

2 
Kết quả khảo sát các BLQ về CTĐT 

ngành NNA 
2022 Khoa NN  

H1.01.01.05 

1 
Biên bản họp lấy ý kiến của các bên 

liên quan về CTĐT ngành NNA 
2021 Khoa NN   

2 
Biên bản họp lấy ý kiến của các bên 

liên quan về CTĐT ngành NNA 
2022 Khoa NN  

H1.01.01.06  

Bảng đối sánh CTĐT ngành NNA 

với các Trường ĐH uy tín trong 

nước và quốc tế 

2019 

2021 
Khoa NN   
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H1.01.01.07  
Bảng đối sánh mục tiêu của CTĐT 

ngành NNA qua các năm 
2023 Khoa NN   

H1.01.01.08 

1 Website Trường: https://ttu.edu.vn/ Link, hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 
Website của Khoa NN: 

https://shl.ttu.edu.vn/vi/ 
Link, hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H1.01.01.09  
Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 

ngành NNA 
2019 - 2024 Khoa NN   

Tiêu chí 1.2 
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu 

chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT 

 

H1.01.02.01  CTĐT ngành NNA 

46/QĐ-TTU.19 ngày 

13/5/2019 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Trường ĐHTT   

H1.01.02.02 

1 
Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, thẩm định, cập nhật CTĐT 

89/QĐ-TTU.15, ngày 

27/7/2015 
Trường ĐHTT   

2 

Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, cập nhật CĐR, CTĐT, 

ĐCCTHP 

177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHTT   

3 
Quyết định ban hành Hướng dẫn xây 

dựng và công bố CĐR CTĐT 

68/QĐ-TTU.17, ngày 

30/3/2017 
Trường ĐHTT  



4 

 

4 
Quyết định thành lập tổ công tác rà 

soát, đánh giá, cập nhật CTĐT 

18/QĐ-TTU.21, ngày 

9/4/2021 

37/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

16/3/2022 

Trường ĐHTT   

H1.01.02.03  Bản mô tả CTĐT ngành NNA 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Khoa NN   

H1.01.02.04  
Báo cáo sự phù hợp phương pháp 

dạy học với CĐR 

2021 

2022 
Khoa NN   

H1.01.02.05  

Biên bản họp lấy ý kiến của các bên 

liên quan (GV, NH, NH tốt nghiệp, 

nhà tuyển dụng) về CTĐT và CĐR 

2021 

2022 
Khoa NN   

Tiêu chí 1.3 
CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công 

bố công khai 

 

H1.01.03.01 

1 
Bảng đối sánh CĐR ngành NNA với 

Khung trình độ quốc gia 
2022 Khoa NN   

2 
Bảng đối sánh CTĐT ngành NNA 

với các CSGD trong nước và quốc tế 
2021 Khoa NN   

H1.01.03.02 

1 
Kết quả lấy ý kiến các bên liên quan 

về CTĐT 

2021 

2022 
Trường ĐHTT   

2 

Biên bản họp khoa thống nhất nội 

dung dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra, 

CTĐT, ĐCCT CTĐT 

2021 

2022 
Trường ĐHTT   
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3 
Biên bản họp HĐ khoa thống nhất 

mục tiêu, CĐR, CTĐT 

2021 

2022 
Khoa NN   

H1.01.03.03  
Biên bản họp HĐ khoa học – đào tạo 

thông qua CTĐT, CĐR 

2021 

2022 
Khoa NN  

H1.01.03.04 

1 

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn 

đầu ra CTĐT đại học chính quy 

ngành NNA 

2021 

2022 
Trường ĐHTT   

2 

Kế hoạch rà soát, đánh giá, điều 

chỉnh, cập nhật các CTĐT trình độ 

đại học hệ chính quy 

01/KH-RO.21, ngày 

05/4/2021 
Trường ĐHTT   

3 

Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, cập nhật CĐR, CTĐT, 

ĐCCTHP 

177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHTT   

4 
Quyết định ban hành Hướng dẫn xây 

dựng và công bố CĐR CTĐT 

68/QĐ-TTU.17, ngày 

30/3/2017 
Trường ĐHTT  

5 
Biên bản họp HĐ khoa học – đào tạo 

thông qua CTĐT, CĐR 

2021 

2022 
Khoa NN  

6 Bảng đối sánh CĐR qua các năm 
2019 

2021 
Khoa NN  

H1.01.03.05 1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Khoa NN   
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2 ĐCCT học phần ngành NNA 

78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 

34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

Khoa NN   

3 Ma trận kỹ năng 
2021 

2022 
Khoa NN   

H1.01.03.06 

1 Website Trường: https://ttu.edu.vn/ Link, hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 
Website của Khoa NN: 

https://shl.ttu.edu.vn/vi/ 
Link, hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H1.01.03.07 

1 

Tờ rơi tuyển sinh của Trường 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn 

hướng nghiệp, tuyển sinh của 

Trường 

Website Tuyển sinh của Trường 

Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh 

của Trường 

2019 - 2024 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Đề án tuyển sinh các năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

3 

Các thông báo tuyển sinh phổ biến 

chính sách học bổng, ưu đãi học phí 

của Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   
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4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân - HSSV” các năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   
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Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 2.1 Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật 

 

H2.02.01.01 

1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 
26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 
Khoa NN   

2 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 
62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 
Khoa NN   

H2.02.01.02 

1 
Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, thẩm định, cập nhật CTĐT 

89/QĐ-TTU.15, ngày 

27/7/2015 
Trường ĐHTT   

2 

Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, cập nhật CĐR, CTĐT, 

ĐCCTHP 

177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHTT  

H2.02.01.03  Quy chế đào tạo trình độ đại học 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H2.02.01.04   
Bảng đối sánh CTĐT các trường đại 

học uy tín trong nước và ngoài nước  

2021 

2022 
Khoa NN   

H2.02.01.05 1 

Tờ rơi tuyển sinh của Trường. 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn 

hướng nghiệp, tuyển sinh của 

Trường. 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Website Tuyển sinh của Trường. 

Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh 

của Trường. 

2 Đề án tuyển sinh các năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

3 

Các thông báo tuyển sinh phổ biến 

chính sách học bổng, ưu đãi học phí 

của Trường giai đoạn TĐG 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân - HSSV” hàng năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H2.02.01.06 

1  Website Trường: https://ttu.edu.vn/ Link, hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

 2 
Website của Khoa NN: 

https://shl.ttu.edu.vn/vi/ 
Link, hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

Tiêu chí 2.2 Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

 H2.02.02.01 1 

Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, cập nhật CĐR, CTĐT, 

ĐCCTHP 

177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 
Hướng dẫn xây dựng, cập nhật 

ĐCCTHP 
06/04/2021 Trường ĐHTT   

H2.02.02.02  Bộ ĐCCT học phần ngành NNA 

78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 

34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

Khoa NN   

H2.02.02.03 

1 
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh CĐR các 

CTĐT đại học chính quy các năm 

2021 

2022 
Trường ĐHTT   

2 
Quyết định thành lập tổ công tác rà 

soát, đánh giá, cập nhật CTĐT 

18/QĐ-TTU.21, ngày 

9/4/2021 

37/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

16/3/2022 

Trường ĐHTT  

H2.02.02.04  
Biên bản họp rà soát, cập nhật đề 

cương học phần 

2021 

2022 
Khoa NN   

H2.02.02.05  

Bảng đối sánh các nội dung được cập 

nhật cải tiến hàng năm của đề cương 

học phần  

2021 

2022 
Khoa NN   

H2.02.02.06  
Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên 

quan về CTĐT và nội dung học phần 

2021 

2022 
Khoa NN   
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H2.02.02.07 

1 Tờ rơi tuyển sinh của Trường  Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn 

hướng nghiệp, tuyển sinh của 

Trường  

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

3 
Website Tuyển sinh của Trường: 

https://tuyensinh.ttu.edu.vn/ 
Link, hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

4 
Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh 

của Trường  
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

5 Đề án tuyển sinh các năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

6 

Các thông báo tuyển sinh phổ biến 

chính sách học bổng, ưu đãi học phí 

của Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

7 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân - HSSV” 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H2.02.02.08 

1 Website Trường: https://ttu.edu.vn/ Link, hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 
Website của Khoa NN: 

https://shl.ttu.edu.vn/vi/ 
Link, hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 
Biên bản họp Khoa yêu cầu về phổ 

biến ĐCCTHP đến người học 
2019 - 2024 Khoa NN  

Tiêu chí 2.3 Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

 H2.02.03.01 

1 Tờ rơi tuyển sinh của Trường  Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn 

hướng nghiệp, tuyển sinh của 

Trường  

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

3 
Website Tuyển sinh của Trường: 

https://tuyensinh.ttu.edu.vn/ 
Link, hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

4 
Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh 

của Trường 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

5 Đề án tuyển sinh các năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

6 

Các thông báo tuyển sinh phổ biến 

chính sách học bổng, ưu đãi học phí 

của Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân - HSSV” các năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.03.02 

1 Website Trường: https://ttu.edu.vn/ Link, hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 
Website của Khoa NN: 

https://shl.ttu.edu.vn/vi/ 
Link, hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

3 
Biên bản họp Khoa yêu cầu về phổ 

biến ĐCCTHP đến người học 
2019 - 2024 Khoa NN  

4 
Hình ảnh email, google classroom 

gửi ĐCCT cho SV 
2019 - 2024 Khoa NN  

H2.02.03.03  Bản mô tả CTĐT ngành NNA 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Khoa NN  
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H2.02.03.04  
Báo cáo kết quả khảo sát các BLQ 

về các hoạt động của Nhà trường 
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Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 3.1 CTDH được thiết kế dựa trên CĐR 

 

H3.03.01.01 

1 CTĐT 2019 
46/QĐ-TTU.19 ngày 

13/5/2019 
Trường ĐHTT   

2 CTĐT và Bản mô tả CTĐT 2021 
26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 
Trường ĐHTT  

3 CTĐT và Bản mô tả CTĐT 2022 
62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 
Trường ĐHTT  

4 Quy chế đào tạo đại học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H3.03.01.02 

1 ĐCCT học phần ngành NNA 
78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 
Khoa NN   

2 ĐCCT học phần ngành NNA 
34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 
Khoa NN  

3 ĐCCT học phần ngành NNA 
95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 
Khoa NN  

H3.03.01.03 

1 Ma trận kỹ năng 2019 Khoa NN  

2 Ma trận kỹ năng 2021 Khoa NN  

3 Ma trận kỹ năng 2022 Khoa NN  

H3.03.01.04  Kế hoạch đào tạo 2019 - 2024 Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H3.03.01.05 

1 Thời khóa biểu 2019 - 2024 Khoa NN   

2 Đề cương chi tiết học phần 
78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 
Khoa NN   

3 Đề cương chi tiết học phần 
34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 
Khoa NN  

4 Đề cương chi tiết học phần 
95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 
Khoa NN  

5 Kế hoạch phân công giảng dạy 2019 - 2024 Khoa NN   

6 

Danh sách các bài tập, báo cáo 

chuyên đề, seminar, báo cáo thực tập 

TN 

2019 - 2024 Khoa NN   

7 Thống kê các phương pháp KTĐG 2024 Khoa NN   

8 
Phiếu đăng ký cải tiến phương pháp 

giảng dạy 
2019 - 2024 Khoa NN   

 H3.03.01.06  
Tổng hợp kết quả phản hồi của các 

bên liên quan về CTDH 
2019 - 2024 Khoa NN    

Tiêu chí 3.2 Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

 H3.03.02.01  Ma trận học phần và CĐR 
2019 

2021 
Khoa NN   
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2022 

H3.03.02.02 

1 ĐCCT học phần tự chọn 
78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 
Khoa NN   

2 ĐCCT học phần tự chọn 
34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 
Khoa NN  

3 ĐCCT học phần tự chọn 
95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 
Khoa NN  

H3.03.02.03  Ma trận phương pháp giảng dạy 

2019 

2021 

2022 

Khoa NN   

H3.03.02.04  
Tổng hợp kết quả phản hồi của các 

bên liên quan về CTDH 
2019 - 2024 Khoa NN   

Tiêu chí 3.3 CTDH có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

 H3.03.03.01 

1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 
26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 
Khoa NN   

2 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 
62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 
Khoa NN  

3 ĐCCT học phần ngành NNA 
78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 
Khoa NN  
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 ĐCCT học phần ngành NNA 
34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 
Khoa NN  

5 ĐCCT học phần ngành NNA 
95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 
Khoa NN   

H3.03.03.02  Kế hoạch đào tạo 2019 - 2024 Khoa NN   

H3.03.03.03  Kế hoạch thực tập cuối khóa 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H3.03.03.04 

1 

Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, cập nhật CĐR, CTĐT, 

ĐCCTHP 

177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHTT   

2 Website Trường: https://ttu.edu.vn/ Link, hình ảnh Trường ĐHTT   

3 
Website của Khoa NN: 

https://shl.ttu.edu.vn/vi/ 
Link, hình ảnh Trường ĐHTT   

4 
Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT 

thông qua CTĐT ngành NNA 

2021 

2022 
Trường ĐHTT   

 H3.03.03.05 

1 
Bảng đối sánh CTDH với các 

Trường trong nước và quốc tế 
2019 Khoa NN   

2 
Bảng đối sánh CTDH với các 

Trường trong nước và quốc tế 
2021 Khoa NN  
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 
Bảng đối sánh CTDH với các 

Trường trong nước và quốc tế 
2022 Khoa NN  
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Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 4.1 Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

 

H4.04.01.01  

Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm 

nhìn - Sứ mệnh - Giá trị - Triết lý 

Giáo dục - Môi trường - Phục vụ 

cộng đồng 

95/QĐ-TTU.21, ngày 

11/10/2021 
Trường ĐHTT   

H4.04.01.02  

Chiến lược phát triển Khoa NN giai 

đoạn 2021 - 2026, định hướng đến 

2030 

2021 Khoa NN   

H4.04.01.03 

1 
Hình ảnh đăng công khai TN, SM, 

GTCL, TLGD trên website Trường 
2024 Trường ĐHTT   

2 Sổ tay SV 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân - HSSV” các năm học  
2019 - 2024  Trường ĐHTT   

4 
Biên bản họp Khoa có phổ biến triết 

lý giáo dục Trường/Khoa 
2019 - 2024 Khoa NN   

5 
Hội nghị phổ biến cho NH về TN, 

SM, GTCL, TLGD 
2021 Trường ĐHTT   

H4.04.01.04   Kết quả khảo sát về TLGD 2019 - 2024  P. KT-BĐCL   
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 4.2 Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR 

 

H4.04.02.01 

1 

Hướng dẫn lựa chọn phương pháp 

giảng dạy, phương pháp đánh giá và 

phân tích kết quả học tập của người 

học nhằm đạt chuẩn đầu ra 

09/QĐ-TTU.18 ngày 

07/02/2018 
Trường ĐHTT   

2 
Quyết định số ban hành Quy định 

thực hiện khóa luận/đồ án tốt nghiệp 

155/QĐ-TTU.21 ngày 

07/12/2021 
Trường ĐHTT  

3 Kế hoạch thực tập hàng năm 2019 - 2024 Khoa NN   

4 Báo cáo thực tập 2019 - 2024 Khoa NN   

5 Phiếu nhận xét của cơ quan thực tập 2019 - 2024 Khoa NN   

6 
Hồ sơ tổ chức các chương trình kiến 

tập cho SV 
2019 - 2024 Khoa NN   

7 Danh sách đề tài NCKH của SV 2019 - 2024 Khoa NN   

8 
Kế hoạch, hình ảnh các buổi báo cáo 

chuyên đề cho SV 
2019 - 2024 Khoa NN   

H4.04.02.02 1 Đề cương chi tiết học phần 

78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 

34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 

Khoa NN   
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

2 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Khoa NN   

H4.04.02.03 

1 
Biên bản họp khoa về đổi mới phương 

pháp giảng dạy 
2019 - 2024 Khoa NN   

2 

Quyết định cử GV tập huấn, bồi 

dưỡng liên quan đến đổi mới phương 

pháp dạy học 

2019 - 2024 Khoa NN   

H4.04.02.04  

1 

Thông báo về việc chuyển đổi hình 

thức giảng dạy, kiểm tra đánh giá sang 

hình thức trực tuyến 

09/TB-TTU.2020 ngày 

05/08/2020 
Trường ĐHTT  

2 
Tài liệu giảng dạy trực tuyến, bài 

giảng điện tử 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H4.04.02.05  
Báo cáo kết quả khảo sát SV đánh 

giá hoạt động giảng dạy của GV 
2019 - 2024 P. KT-BĐCL   

H4.04.02.06  
Biên bản hội nghị gặp gỡ giữa lãnh 

đạo trường, lãnh đạo khoa với SV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  



23 

 

Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 4.3 Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của NH 

 

H4.04.03.01  
Quyết định ban hành CTĐT ngành 

NNA 

46/QĐ-TTU.19 ngày 

13/5/2019 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Trường ĐHTT   

H4.04.03.02 

1 ĐCCT học phần ngành NNA 

78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 

34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

Khoa NN   

2 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Khoa NN   

H4.04.03.03  

Quy chế đào tạo trình độ đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của 

Trường ĐHTT 

31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 

30/6/2021 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H4.04.03.04 

1 
Danh sách NH thực tập và đề tài thực 

tập 
2019 - 2024 Khoa NN   

2 Báo cáo thực tập 2019 - 2024 Khoa NN   

3 Phiếu nhận xét của cơ quan thực tập 2019 - 2024 Khoa NN   

4 
Hồ sơ tổ chức các chương trình kiến 

tập cho SV 
2019 - 2024 Khoa NN   

H4.04.03.05  Hồ sơ hoạt động CLB 2019 - 2024 P. CTSV-HTDN   

H4.04.03.06 

1 Danh sách đề tài NCKH của SV 2019 - 2024 Khoa NN  

2 
Kế hoạch, hình ảnh các buổi báo cáo 

chuyên đề cho SV 
2019 - 2024 Khoa NN  

H4.04.03.07  Biên bản họp lớp, tư vấn SV 2019 - 2024 Khoa NN  

H4.04.03.08 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát SV trước 

tốt nghiệp về chất lượng đào tạo 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Báo cáo kết quả khảo sát SV đánh 

giá hoạt động giảng dạy của GV  
2019 - 2024 P. KT-BĐCL   
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Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 5.1 Việc đánh giá kết quả học tập của NH được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR 

 

H5.05.01.01  Quy chế đào tạo trình độ đại học 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H5.05.01.02 

1 
Quy định tổ chức thi kết thúc học 

phần 

223/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

30/12/2022 
Trường ĐHTT   

2 
Quy định tổ chức thi theo hình thức 

trực tuyến 

119/QĐ-TTU.20, ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHTT   

3 Quy định tổ chức thi trên máy tính 
104/QĐ-TTU.20 ngày 

23/12/2020 
Trường ĐHTT  

4 
Quy định đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên 

270/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

29/12/2023 
Trường ĐHTT  

5 
Hình ảnh đăng tải Quy định tổ chức 

thi, kiểm tra đánh giá trên website 
Hình ảnh 

Nhóm chuyên 

trách 
  

H5.05.01.03 1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Khoa NN   
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 ĐCCT học phần ngành NNA 

78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 

34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

Khoa NN   

H5.05.01.04 

1 

Hướng dẫn lựa chọn phương pháp 

giảng dạy, phương pháp đánh giá và 

phân tích kết quả học tập của người 

học nhằm đạt chuẩn đầu ra 

09/QĐ-TTU.18 ngày 

07/02/2018 
Trường ĐHTT   

2 

Quy định bảo vệ Khóa luận/ Đồ án 

tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến 

của Trường ĐHTT 

29/QĐ-TTU.21 ngày 

25/5/2021 
Trường ĐHTT  

3 

Quy định thực hiện khóa luận/đồ án 

tốt nghiệp đối với sinh viên Trường 

ĐHTT 

155/QĐ-TTU.21 ngày 

07/12/2021 
Trường ĐHTT   

H5.05.01.05 

1 Sổ tay SV 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân - HSSV” các năm học  
2019 - 2024 Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 
Báo cáo kết quả khảo sát SV đánh 

giá hoạt động giảng dạy của GV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.01.06  
Biên bản họp xét tốt nghiệp hàng 

năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 5.2 
Các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ 

chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới NH 

 

H5.05.02.01  
Quy định chức năng nhiệm vụ các 

đơn vị 

168/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

15/12/2021 
Trường ĐHTT   

H5.05.02.02 

1 
Quy định tổ chức thi kết thúc học 

phần 

223/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

30/12/2022 
Trường ĐHTT   

2 
Quy định tổ chức thi theo hình thức 

trực tuyến 

119/QĐ-TTU.20, ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHTT   

3 Quy định tổ chức thi trên máy tính 
104/QĐ-TTU.20 ngày 

23/12/2020 
Trường ĐHTT   

4 
Quy định đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên 

270/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

29/12/2023 
Trường ĐHTT   

5 

Hồ sơ khảo thí ngành NNA (bài thi, 

đề thi, hình chụp túi đề thi, biên bản 

mở đề thi,..) 

2019 - 2024 P. KT-BĐCL  
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H5.05.02.03  ĐCCT học phần ngành NNA  

78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 

34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

Khoa NN   

H5.05.02.04 

1 Biên bản họp lớp 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Biên bản họp triển khai quy định tổ 

chức thi 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Tài liệu “Tuần sinh hoạt công dân - 

HSSV” các năm học  
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

4 Sổ tay SV 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.02.05 

1 

Quyết định ban hành Quy chế đánh 

giá rèn luyện của sinh viên + Quy chế 

đi kèm 

110/QĐ-TTU.15, ngày 

07/09/2015 
Trường ĐHTT   

2 
Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh 

viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Báo cáo thực hiện đánh giá kết quả 

rèn luyện SV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H5.05.02.06 

1 
Hình ảnh đăng tải Quy định tổ chức 

thi, kiểm tra đánh giá trên website 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 
Hướng dẫn sử dụng trang cá nhân 

quản lý học tập của NH 
2024 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

 H5.05.02.07  
Báo cáo kết quả khảo sát SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 
 2019 - 2024 P. KT-BĐCL   

Tiêu chí 5.3 Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

 

H5.05.03.01 

1 Quy chế đào tạo trình độ đại học 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Quy định tổ chức thi kết thúc học 

phần 

223/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

30/12/2022 
Trường ĐHTT   

H5.05.03.02 

1 Bản mô tả CTĐT ngành NNA 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Khoa NN   

2 ĐCCT học phần ngành NNA 

78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 

34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 

Khoa NN   
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

H5.05.03.03   Đề thi và đáp án được duyệt 2019 - 2024 P. KT-BĐCL   

H5.05.03.04  

Quy định thực hiện khóa luận/đồ án 

tốt nghiệp đối với sinh viên Trường 

ĐHTT 

155/QĐ-TTU.21, ngày 

07/12/2021 
Trường ĐHTT  

H5.05.03.05  
Báo cáo kết quả khảo sát SV đánh 

giá hoạt động giảng dạy của GV 
2019 - 2024 P. KT-BĐCL   

Tiêu chí 5.4 Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để NH cải thiện việc học tập 

 

H5.05.04.01 

1 Quy chế đào tạo trình độ đại học 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Quy định tổ chức thi kết thúc học 

phần 

223/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

30/12/2022 
Trường ĐHTT  

H5.05.04.02 

1 
Hình ảnh đăng tải Quy định tổ chức 

thi, kiểm tra đánh giá trên website 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Số tay SV 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

3 
Tài liệu tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H5.05.04.03 

1 Tài khoản NH tại phần mềm QLĐT 2019 - 2024 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 Mẫu bảng điểm 2019 - 2024 P. KT-BĐCL   

3 Lịch thi học kỳ 2019 - 2024 P. QLĐT   

4 Bảng điểm các học phần 2019 - 2024 Các Khoa   

5 Đề thi kết thúc học phần 2019 - 2024 P. KT-BĐCL   

6 
Danh sách SV bị cảnh cáo học vụ 

qua các năm 
2019 - 2024 P. CTSV-HTDN   

H5.05.04.04 

1 Tổng hợp khen thưởng NH 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Quyết định trao học bổng, giảm học 

phí hàng năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.04.05 

1 Mẫu đơn phúc khảo 2019 - 2024 P. KT-BĐCL   

2 Thống kê kết quả phúc khảo của NH 2019 - 2024 P. KT-BĐCL   

H5.05.04.06  
Báo cáo kết quả khảo sát SV đánh 

giá hoạt động giảng dạy của GV 
2019 - 2024 P. KT-BĐCL  

Tiêu chí 5.5 NH tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 
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Tiêu chí 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

 

H5.05.05.01 

1 
Quy định tổ chức thi kết thúc học 

phần 

223/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

30/12/2022 
Trường ĐHTT   

2 
Quy định đánh giá kết quả học tập của 

sinh viên 

270/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

29/12/2023 
Trường ĐHTT  

H5.05.05.02 

1 Sổ tay SV 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Hình ảnh đăng tải Quy định tổ chức 

thi, kiểm tra đánh giá trên website 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

H5.05.05.03 

1 
Tài liệu tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 Biên bản họp lớp 2019 - 2024 Khoa NN  

H5.05.05.04  
Hình chụp email thông báo kết quả 

phúc khảo 
2019 - 2024 P. KT-BĐCL  

H5.05.05.05  Sổ theo dõi khiếu nại, phúc khảo 2022 - 2024 P. KT-BĐCL   
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Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 6.1 
Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và 

cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 

H6.06.01.01 

1 

Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm 

nhìn - Sứ mệnh - Giá trị - Triết lý 

Giáo dục - Môi trường - Phục vụ 

cộng đồng 

95/QĐ-TTU.21, ngày 

11/10/2021 
Trường ĐHTT   

2 

Chiến lược phát triển Trường giai 

đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 

2030 

124/QĐ-HĐTr.21, ngày 

19/11/2021 
HĐT ĐHTT   

H6.06.01.02  Bảng mô tả công việc của GV 
39A/QĐ-TTU.18, ngày 

25/05/2018 
Trường ĐHTT   

H6.06.01.03  
Thông báo rà soát Quy hoạch qua 

các năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H6.06.01.04 

1 
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức của Bộ Nội vụ 
03/NĐHN-BNV  21/5/2019 Bộ Nội vụ   

2 

Quyết định về việc phê duyệt bản mô 

tả công việc, khung năng lực theo vị 

trí việc làm của Trường  

39A/QĐ-TTU.18 ngày 

25/05/2018 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 
Danh sách giảng viên cơ hữu theo 

chuyên ngành  
2024 P. TCHC   

H6.06.01.05 1 

Danh sách và Hồ sơ GV Khoa NN 

(Thông tin về cơ cấu, độ tuổi, giới 

tính, trình độ chuyên môn của GV) 

2024 P. TCHC   

H6.06.01.06 

1 Lý lịch khoa học giảng viên 2024 P. TCHC   

2 Quyết định bổ nhiệm giảng viên 2024 P. TCHC   

3 Bằng cấp chứng chỉ 2024 P. TCHC   

H6.06.01.07 

1 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

viên chức  
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Thông báo tổ chức các lớp đào tạo 

bồi dưỡng CB, GV, NV  
09/2024 Trường ĐHTT   

3 Kết quả đào tạo bồi dưỡng 09/2024 Trường ĐHTT   

H6.06.01.08 1 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu 

chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, 

miễn nhiệm chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc Trường  

63/QĐ-TTU.17 ngày 

22/3/2017 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 
Quyết định bổ nhiệm trong chu kỳ 

đánh giá 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H6.06.01.09 1 
Thông báo thu hút tuyển dụng trình 

độ cao 
2024 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H6.06.01.10 

1 Luật lao động 2019 45/2019/QH14 20/11/2019 Quốc hội   

2 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 
135/2020/NĐ-CP 

18/11/2020 
Chính phủ   

3 Luật bảo hiểm xã hội  58/2014/QH13 20/11/2014 Quốc hội   

4 Luật viên chức  58/2010/QH12  15/11/2010 Quốc hội   

5 

Luật sử đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, Công chức và Luật 

Viên chức 

52/2019/QH14 25/11/2019 Quốc hội   

6 Luật Giáo dục 43/2019/QH14 14/6/2019 Quốc hội   

7 Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 18/6/2012 Quốc hội   

8 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học 
34/2018/QH14 19/11/2018 Quốc hội   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 6.2 
Tỷ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất 

lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 

H6.06.02.01  Thống kê số HP mời thỉnh giảng 09/2024  Khoa NN   

H6.06.02.02 

1 
Bảng thống kê khối lượng giảng dạy 

của GV 
09/2024  Trường ĐHTT   

2 
Bảng thống kê khối lượng NCKH 

của GV 
09/2024  Trường ĐHTT   

3 
Bảng thống kê hoạt động phục vụ 

cộng đồng của GV 
09/2024  Trường ĐHTT   

4 
Bảng phân công khối lượng giảng 

dạy của GV 
09/2024  Trường ĐHTT   

5 
Phiếu đánh giá xếp loại kết quả lao 

động 
09/2024  Trường ĐHTT   

6 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, 

GV, NV hàng tháng  
09/2024 Trường ĐHTT   

H6.06.02.03 1 
Quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên Trường  

136/QĐ-ĐHTT.22 

24/08/2022 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 

Quyết định ban hành Quy định quản 

lý và hướng dẫn thực hiện các hoạt 

động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

cộng đồng của Trường  

16/QĐ-ĐHTT.23 

14/08/2023 
Trường ĐHTT   

H6.06.02.04 

1 

Quyết định ban hành Quy định về 

hoạt động khoa học công nghệ của 

Trường 

129/QĐ-TTU.14 ngày 

19/09/2014 

279/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

Trường ĐHTT   

2 
Quy trình thực hiện báo cáo khoa 

học 
2024 Trường ĐHTT   

3 
Quy định hoạt động NCKH của sinh 

viên Trường  

223/QĐ-TTU.16, ngày 

22/11/2016 

278/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

Trường ĐHTT 
 

 

4 
Quy trình thực hiện đề tài NCKH 

sinh viên 
2023 Trường ĐHTT   

H6.06.02.05  
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu 

nội bộ của Trường Đại học Tân Tạo  

0909/QĐ-TTU.20 

09/09/2020 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H6.06.02.06 1 

Quyết định về việc phê duyệt bản mô 

tả công việc, khung năng lực theo vị 

trí việc làm của Trường  

39A/QĐ-TTU.18 ngày 

25/05/2018 
Trường ĐHTT   

Tiêu chí 6.3 
Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, 

điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

 H6.06.03.01 

1 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu 

chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, 

miễn nhiệm chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc Trường  

63/QĐ-TTU.17 ngày 

22/3/2017 
Trường ĐHTT   

2 

Nghị định Chính phủ về Quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 

115/2020/NĐ-CP 25/9/2020 Chính phủ   

3 

Nghị định Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức 

85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Chính phủ   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 
Hướng dẫn về công tác quy hoạch 

cán bộ năm 2022 
2022 HĐT ĐHTT   

H6.06.03.02 

1 Website Trường: https://ttu.edu.vn/ Link, hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 
Website của Khoa NN: 

https://shl.ttu.edu.vn/vi/ 
Link, hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H6.06.03.03  
Thông báo thu hút nhân lực trình độ 

cao 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H6.06.03.04 

1 

Chiến lược phát triển Trường giai 

đoạn 2021 - 2026, định hướng đến 

năm 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 

ngày 19/11/2021 
HĐT ĐHTT   

2 
Thông báo rà soát Quy hoạch qua 

các năm 
2024 Trường ĐHTT   

3 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng qua các 

năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H6.06.03.05 

1 
Link thông báo tuyển dụng viên 

chức 
2024 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

2 
Link thông báo kết quả tuyển dụng 

viên chức 
2024 

Nhóm Chuyên 

trách 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H6.06.03.06 

1 
Quyết định ban hành Quy định tuyển 

dụng nhân sự của Trường 

0406/QĐ-TTU.18 

Ngày 04/06/2018 
Trường ĐHTT   

2 

Quyết định về việc phê duyệt bản mô 

tả công việc, khung năng lực theo vị 

trí việc làm của Trường  

39A/QĐ-TTU.18 ngày 

25/05/2018 
Trường ĐHTT   

H6.06.03.07  

Danh sách giảng viên, NCV được bổ 

nhiệm, điều chuyển trong 05 năm 

của chu kỳ đánh giá 

2024 Trường ĐHTT   

Tiêu chí 6.4 Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá 

 

H6.06.04.01 

1 
Quyết định về việc ban hành Quy 

định đánh giá đội ngũ của Trường 

1503/QĐ-TTU.17, ngày 

15/03/2017 
Trường ĐHTT   

2 Lý lịch khoa học của GV 09/2024 Trường ĐHTT   

H6.06.04.02  

Quyết định ban hành bảng mô tả 

công việc các vị trí việc làm của 

Trường 

Số 39A/QĐ-TTU.18 

Ngày 25/05/2018 
Trường ĐHTT   

H6.06.04.03  
Quyết định ban hành Quy định tuyển 

dụng nhân sự của Trường 

0406/QĐ-TTU.18 

 Ngày 04/06/2018 
Trường ĐHTT   

H6.06.04.04  
Quy định Quản lý hoạt động khoa 

học và công nghệ 

129/QĐ-TTU.14 ngày, 

19/09/2014 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

279/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

H6.06.04.05  
Quyết định ban hành quy định chế độ 

làm việc của giảng viên 

136/QĐ-ĐHTT.2022 

 24/08/2022 
Trường ĐHTT   

H6.06.04.06  
Quy chế chính sách thu nhập của Tập 

đoàn Tân Tạo 

2006/HĐQT-17 ngày 

20/06/2017 
Tập Đoàn  

H6.06.04.07 

1 
Biên bản họp về việc đánh giá, phân 

loại giảng viên, nhân viên Trường 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Biên bản họp đánh giá, phân loại 

giảng viên, nhân viên Khoa 
2019 - 2024  Khoa NN  

H6.06.04.08  

Quyết định ban hành Quy định về 

việc Thi đua, Khen thưởng của 

Trường 

119/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

04/8/2022 
Trường ĐHTT  

 

H6.06.04.09  
Quyết định thành lập hội đồng thi 

đua khen thưởng 
2022 Trường ĐHTT  

H6.06.04.10 1 
Quyết định công nhận danh hiệu thi 

đua 
2022 - 2023 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 
Quyết định khen thưởng giảng viên 

có thành tích NCKH xuất sắc 

142/QĐ-ĐHTT.2022 

ngày 26/08/2022 
Trường ĐHTT  

H6.06.04.11 

1 Kế hoạch khảo sát hằng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 6.5 
Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được xác định và có các hoạt động triển 

khai để đáp ứng nhu cầu đó 

 

H6.06.05.01  
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

nhân viên 
2019 - 2024  Trường ĐHTT   

H6.06.05.02  Báo cáo tổng kết năm học  2019 - 2024 Khoa NN   

H6.06.05.03  Tổng hợp tập huấn bồi dưỡng 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H6.06.05.04 

1 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

giảng viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Thông báo triển khai đăng ký nhu 

cầu đào tạo, bồi dưỡng  
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

3 
Danh sách đăng ký đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn 
2024 ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 
Chứng chỉ GV tham gia các khóa 

học tập 
2024 Trường ĐHTT   

H6.06.05.05 

1 
Quyết định về việc ban hành quy chế 

chi tiêu nội bộ 

0909/QĐ-TTU.20 

09/09/2020 
Trường ĐHTT   

2 
Quy chế quản lý hoạt động khoa học 

và công nghệ Trường  

129/QĐ-TTU.14 ngày, 

19/09/2014 

279/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

Trường ĐHTT   

3 
Quy định hoạt động NCKH của sinh 

viên Trường  

223/QĐ-TTU.16, ngày 

22/11/2016 

278/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

Trường ĐHTT   

H6.06.05.06  
Các quyết định cử đi học, tham gia 

các khóa đào tạo trong và ngoài nước 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H6.06.05.07 1 

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cá bộ, nhân viên năm 2023, xây dựng 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các bộ, 

nhân viên năm 2024 

2023 Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 6.6 
Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo 

động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 

H6.06.06.01 

1 
Quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên Trường  

136/QĐ-ĐHTT.2022, ngày 

24/08/2022 
Trường ĐHTT   

2 

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế về công tác thi đua, khen thưởng 

của Trường  

119/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

04/8/2022 
Trường ĐHTT   

2 
Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét 

thi đua   
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H6.06.06.02  
Quy chế thi đua khen thưởng của 

Trường 

119/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

04/8/2022 
Trường ĐHTT   

H6.06.06.03  

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế Tổ chức và Hoạt động của 

Trường Đại học Tân Tạo nhiệm kỳ 

2021-2026 

147/QĐ-TTU.21 

ngày 01/12/2021 
Trường ĐHTT   

H6.06.06.04 

1 Biên bản họp Khoa định kỳ 2019 - 2024 Khoa NN   

2 
Biên bản họp đánh giá, phân loại 

giảng viên, nhân viên Khoa 
2019 - 2024 Khoa NN   

H6.06.06.05 1 Đề nghị khen thưởng 2019 - 2024 Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 Quyết định khen thưởng năm học  2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H6.06.06.06  
Quyết định về việc ban hành quy chế 

chi tiêu nội bộ  

0909/QĐ-TTU.20 

09/09/2020 
Trường ĐHTT   

H6.06.06.07  Kế hoạch năm học của Khoa NN 2019 - 2024 Khoa NN   

H6.06.06.08  
Dữ liệu thống kê về NCKH và 

PVCĐ hằng năm của Trường 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

Tiêu chí 6.7 
Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến chất lượng 

 

H6.06.07.01  
Quy định chế độ làm việc của GV 

Trường  

136/QĐ-ĐHTT.2022 

24/08/2022 
Trường ĐHTT   

H6.06.07.02 

1 
Thông báo về việc hướng dẫn đánh 

giá, phân loại cán bộ, nhân viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán 

bộ, nhân viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

3 
Hướng dẫn thực hiện công tác đánh 

giá, xếp loại thi đua 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

4 
Quy định về việc quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ của Trường  

129/QĐ-TTU.14 ngày, 

19/09/2014 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

279/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

5 
Quy chế về hoạt động NCKH của 

sinh viên Trường  

223/QĐ-TTU.16, ngày 

22/11/2016 

278/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

Trường ĐHTT   

H6.06.07.03  
Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động 

NCKH của Trường  
2019 - 2024 

P. QLKH - 

HTQT 
  

H6.06.07.04 

1 Sổ tay NCKH 2023 Trường ĐHTT   

2 

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

về công tác thi đua, khen thưởng của 

Trường 

111/QĐ-ĐHTT.22 

Ngày 03/8/2022 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 7.1 

Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và 

các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng 

đồng 

 

H7.07.01.01 

1 
Quyết định về việc công bố tầm 

nhìn, sứ mạng  

95/QĐ-TTU.21, ngày 

11/10/2021 
Trường ĐHTT   

2 

Chiến lược phát triển Trường giai 

đoạn 2021 - 2026, định hướng đến 

năm 2030 

124/QĐ-HĐTr.21, ngày 

19/11/2021 
HĐT ĐHTT   

H7.07.01.02  Thông báo tuyển dụng  2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H7.07.01.03  
Quyết định ban hành Quy định tuyển 

dụng nhân sự của Trường 

0406/QĐ-TTU.18 

ngày 04/06/2018 
Trường ĐHTT   

H7.07.01.04 

1 Bảng mô tả công việc của nhân viên 
39A/QĐ-TTU.18 ngày 

25/05/2018 
Trường ĐHTT   

2 Đề án vị trí việc làm 
21/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 14/01/2022 
Trường ĐHTT   

H7.07.01.05  
Chức năng, nhiệm vụ nhân viên thư 

viện 
2014 Trường ĐHTT   

H7.07.01.06  Mô tả công việc của nhân viên 2024 Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H7.07.01.07 

1 Mẫu phiếu khảo sát 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của 

giảng viên, nhân viên về các lĩnh vực 

hoạt động của Nhà trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   

3 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của 

sinh viên về các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   

Tiêu chí 7.2 Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

 H7.07.02.01 

1 
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức của Bộ Nội vụ 
03/NĐHN-BNV  21/5/2019 Bộ Nội vụ   

2 

Nghị định Chính phủ về Quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 

115/2020/NĐ-CP 

25/9/2020 
Chính phủ   

3 

Nghị định Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức 

85/2023/NĐ-CP 

07/12/2023 
Chính phủ   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 

Quyết định ban hành Quy định tuyển 

dụng nhân sự Trường Đại học Tân 

Tạo 

0406/QĐ-TTU.18 

Ngày 04/06/2018 
Trường ĐHTT   

5 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu 

chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, 

miễn nhiệm chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc Trường  

63/QĐ-TTU.17 ngày 

22/3/2017 
Trường ĐHTT   

6 Đề án vị trí việc làm 
21/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 14/01/2022 
Trường ĐHTT   

H7.07.02.02  Thông báo tuyển dụng  2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H7.07.02.03  Thông báo kết quả tuyển dụng  2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H7.07.02.04 

1 Quy định tuyển dụng  
0406/QĐ-TTU.18, ngày 

04/06/2018 
Trường ĐHTT   

2 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu 

chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, 

miễn nhiệm chức danh Trưởng 

63/QĐ-TTU.17, ngày 

22/3/2017 
Trường ĐHTT   



50 

 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc Trường  

H7.07.02.05 

1 Luật lao động 2019 45/2019/QH14 20/11/2019 Quốc hội   

2 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 
135/2020/NĐ-CP 

18/11/2020 
Chính phủ   

3 Luật bảo hiểm xã hội  58/2014/QH13 20/11/2014 Quốc hội   

4 Luật viên chức  58/2010/QH12  15/11/2010 Quốc hội   

5 

Luật sử đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, Công chức và Luật 

Viên chức 

52/2019/QH14 25/11/2019 Quốc hội   

6 Luật Giáo dục 43/2019/QH14 14/6/2019 Quốc hội   

7 Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 18/6/2012 Quốc hội   

8 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học 
34/2018/QH14 19/11/2018 Quốc hội   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

9 Hợp đồng lao động 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

10 Quyết định bổ nhiệm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

Tiêu chí 7.3 Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

 

H7.07.03.01  Hồ sơ, lý lịch của đội ngũ nhân viên 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H7.07.03.02  
Thông báo về việc hướng dẫn đánh 

giá, phân loại cán bộ, nhân viên 

Số 15/TB-ĐHTT.23, ngày 

15/4/2023 
Trường ĐHTT   

H7.07.03.03  
Quyết định về việc ban hành Quy định 

đánh giá đội ngũ của Trường  

1503/QĐ-TTU.17, ngày 

15/03/2017 
Trường ĐHTT   

H7.07.03.04  
Quyết định ban hành Quy định về việc 

Thi đua, Khen thưởng của Trường 

119/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

04/8/2022 
Trường ĐHTT   

H7.07.03.05  Nội quy lao động 
16/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

07/2/2023 
Trường ĐHTT   

H7.07.03.06 

1 Đề án vị trí việc làm 
21/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

14/01/2022 
Trường ĐHTT   

2 
Quyết định ban hành bản mô tả công 

việc các vị trí việc làm của Trường 

39A/QĐ-TTU.18, ngày 

25/05/2018 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H7.07.03.07 

1 
Link trang Web trường thông báo 

tuyển dụng 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Ảnh chụp màn hình Thông báo tuyển 

dụng trên website 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.03.08 

1 
Quy định đánh giá hoàn thành công 

việc 
2017 Tập Đoàn  

2 Biên bản họp đánh giá kết quả KPI 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Biên bản họp đánh giá đội ngũ nhân 

viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.03.09 

1 
Quyết định thành lập hội đồng thi đua 

khen thưởng 

148/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

09/9/2022 
Trường ĐHTT  

2 
Biên bản họp của các đơn vị và Hội 

đồng thi đua khen thưởng 
2022 - 2024 Trường ĐHTT  

3 Quyết định khen thưởng 2022 - 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H7.07.03.10 

1 

Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, 

nhân viên về điều kiện, môi trường làm 

việc tại Nhà trường 

2023 Trường ĐHTT  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của 

sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất 

lượng đào tạo của Nhà trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 7.4 
Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động 

triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

 

H7.07.04.01  
Quyết định về việc ban hành Quy chế 

đào tạo, bồi dưỡng của Trường  
2023 Trường ĐHTT   

H7.07.04.02  

Thông báo các lớp bồi dưỡng, an toàn 

lao động, PCCC, Quốc phòng - An 

ninh, Kỹ năng mềm, ngạch chuyên 

viên 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H7.07.04.03  
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

nhân viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H7.07.04.04  
Kết quả bồi dưỡng, nâng cao chất 

lượng cán bộ - Giảng viên - Nhân viên  
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H7.07.04.05  Quyết định cử đi học 2019 - 2024 Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 7.5 
Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để 

tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 

H7.07.05.01 

1 

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

về công tác thi đua, khen thưởng của 

Trường 

111/QĐ-ĐHTT.22 

Ngày 03/8/2022 
Trường ĐHTT  

2 
Quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên Trường 

136/QĐ-ĐHTT.2022 

24/08/2022 
Trường ĐHTT  

3 
Biên bản họp đánh giá, phân loại 

giảng viên, nhân viên Khoa 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

4 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, 

GV, NV hàng năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

5 
Kết quả đào tạo, NCKH và các hoạt 

động PVCĐ 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.05.02  Phiếu đánh giá kết quả CV của NV 09/2024 Trường ĐHTT  

H7.07.05.03 1 
Biên bản họp đánh giá, phân loại 

giảng viên, nhân viên Khoa 
09/2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, 

GV, NV hàng năm 
09/2024 Trường ĐHTT  

H7.07.05.04  Nội quy lao động 
16/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

07/2/2023 
Trường ĐHTT  

H7.07.05.05  
Quyết định về việc công nhận danh 

hiệu LĐTT các năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.05.06 

1 
Quy chế chính sách thu nhập của Tập 

đoàn Tân Tạo 
2017 Tập Đoàn  

2 Biên bản họp đánh giá kết quả KPI 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Biên bản họp đánh giá đội ngũ nhân 

viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.05.07  

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến 

giảng viên, nhân viên về điều kiện, 

môi trường làm việc của Nhà trường 

2023 Trường ĐHTT  
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Tiêu chuẩn 8. Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 8.1 Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

 

H8.08.01.01  Đề án tuyển sinh  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.01.02  Link chuyên trang tuyển sinh  Hình ảnh  P. TT-TS  

H8.08.01.03 

1 Tờ rơi tuyển sinh của Trường  Hình ảnh P. TT-TS  

2 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn 

hướng nghiệp, tuyển sinh của 

Trường  

2024 P. TT-TS  

3 Website Tuyển sinh của Trường Hình ảnh P. TT-TS  

4 
Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh 

của Trường  
Hình ảnh P. TT-TS  

H8.08.01.04  
Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh  
2019 - 2024 P. TT-TS  

H8.08.01.05  

Biên bản lấy ý kiến của các BLQ 

hàng năm trong việc xây dựng và rà 

soát, đánh giá chính sách tuyển 

sinh, phương pháp tuyển chọn 

người học 

2019 - 2024 P. TT-TS   
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H8.08.01.06 

1 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ các đơn vị trực 

thuộc Trường 

0203/QĐ-TTU.17 

ngày 02/03/2017 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ các đơn vị trực 

thuộc Trường 

168/QĐ-ĐHTT.21 

ngày 25/12/2021 
Trường ĐHTT  

H8.08.01.07 

1 
Quyết định về việc ban hành Quy chế 

Tổ chức và Hoạt động của Trường 

0602/QĐ-TTU.17 

ngày 06/02/2017 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

Tổ chức và Hoạt động của Trường 

nhiệm kỳ 2021-2026 

147/QĐ-TTU.21 

ngày 01/12/2021 
Trường ĐHTT  

Tiêu chí 8.2 Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và được đánh giá 

 

H8.08.02.01 

1 Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH 
09/2020/TT-BGDĐT 

7/5/2020 
Bộ GD&ĐT  

2 Quy trình xây dựng đề án tuyển sinh 2024 Trường ĐHTT  

3 Đề án tuyển sinh  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.02.03 1 
Kế hoạch tuyển sinh đại học chính 

quy  
2019 - 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 
Kế hoạch tư vấn tuyển sinh qua các 

năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.02.04  
Link chuyên trang tuyển sinh: 

https://tuyensinh.ttu.edu.vn/ 
Link P. TT-TS  

H8.08.02.05  
Biên lấy ý kiến các bên về phương 

pháp tuyển chọn NH 
2019 - 2024 P. TT-TS  

H8.08.02.06  
Biên bản thống nhất kế hoạch tuyển 

sinh 
2019 - 2024 P. TT-TS   

H8.08.02.07  
Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 
2019 - 2024 P. TT-TS  

H8.08.02.08 

1 

Báo cáo phân tích tương quan 

(Correlation Coefficient) sự phù 

hợp các tiêu chí tuyển sinh và kết 

quả học tập của sinh viên năm nhất 

pháp tuyển chọn NH 

2023 P. TT-TS  

2 
Thông tư yêu cầu báo cáo thực hiện 

và xác định chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT 
2019 - 2024 Bộ GD&ĐT  

3 

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển 

sinh theo trình độ/lĩnh vực/ngành 

đào tạo năm 2022 và xác định chỉ 

tiêu 2023 

6/2023 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H8.08.02.09 

1 
Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển sinh  
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Quyết định thành lập Ban Thư ký 

Hội đồng tuyển sinh 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 8.3. 
Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Kết quả học tập, khối lượng học tập của 

người học 

 

H8.08.03.01 

1 
Quyết định thành lập Hội đồng xét 

tốt nghiệp 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Quyết định thành lập Hội đồng xét 

học vụ 
2019 - 2024 

P. CTSV-

HTDN 
 

3 Danh sách CVHT 2019 - 2024 Khoa NN  

4 Danh sách ban cán sự lớp 2019 - 2024 
P. CTSV-

HTDN 
 

H8.08.03.02 

1 Chương trình đào tạo các năm 

2019 

2021 

2022 

Trường ĐHTT  

2 Đề cương chi tiết các năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.03.03 1 
Quy chế đào tạo Đại học ở Trường 

Đại học Tân Tạo 2017 

2702/QĐ-TTU.17 ngày 

27/02/2017 
Trường ĐHTT  
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung 

một số điều trong “Quy chế đào tạo 

đại học ở Trường Đại học Tân Tạo 

số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 

27/02/2017” 

45/QĐ-TTU.18 ngày 

29/6/2018 
Trường ĐHTT  

3 

Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của 

Trường Đại học Tân Tạo  

31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 

30/6/2021 
Trường ĐHTT  

4 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một 

số điều trong Quy chế đào tạo đại 

học ở Trường Đại học Tân Tạo kèm 

theo Quyết định số 2702/QĐ-

TTU.17 ngày 27/02/2017 và Quy 

chế đào tạo đại học của Trường Đại 

học Tân Tạo kèm theo Quyết định 

số 45/QĐ-TTU.18 ngày 29/06/2018 

218/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

07/11/2023 
Trường ĐHTT  
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một 

số điều trong Quy chế đào tạo đại 

học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ của Trường Đại học Tân Tạo 

kèm theo Quyết định số 31/QĐ-

ĐHTT.21 ngày 30/06/2021 

219/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

07/11/2023 
Trường ĐHTT  

H8.08.03.04 

1 

Quyết định thành lập hệ thống 

giám sát người học - phần mềm 

QLĐT 

14A/QĐ-TTU.2018 ngày 

08/02/2018 
Trường ĐHTT  

2 
Hướng dẫn sử dụng hệ thống giám 

sát sinh viên Trường ĐHTT  

14A/QĐ-TTU.2018 ngày 

08/02/2018 
Trường ĐHTT  

H8.08.03.05 

1 Thời khóa biểu năm học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 Kế hoạch đào tạo - Khoa NN 2019 - 2024 Khoa NN  

H8.08.03.06 1 
Thông báo kế hoạch đào tạo chi tiết 

năm học đến sinh viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.03.07 1 

Quy định xử lý học vụ chương trình 

đào tạo đại học hệ chính quy do của 

Trường 

110/QĐ-TTU.21 ngày 

19/11/2021 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1OWG96Q1nHymatK1ws4W8bftitd5z7K3s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OWG96Q1nHymatK1ws4W8bftitd5z7K3s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bpYHPODOIEeZlML7m-Rdj7xTh7uSrTVs?usp=drive_link
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H8.08.03.08 1 Hồ sơ xử lý học vụ 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.03.09 

1 
Quy chế đánh giá rèn luyện sinh 

viên 

110/QĐ-TTU.15 

ngày 07/09/2015 
Trường ĐHTT  

2 
Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh 

viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 

Quyết định công nhận kết quả đánh 

giá rèn luyện + Danh sách đính 

kèm 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

4 
Báo cáo kết quả đánh giá rèn luyện 

sinh viên 
2019 - 2024 

P. CTSV-

HTDN 
 

5 
Biên bản họp xét điểm rèn luyện cấp 

Khoa 
2019 - 2024 Khoa NN  

H8.08.03.10 1 
Các chính sách học bổng dành cho 

sinh viên 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHTT/Quỹ 

ITA  

 

H8.08.03.11 

1 

Thông báo phân công nhiệm vụ 

giảng viên chủ nhiệm/ cố vấn học 

tập 

2019 - 2024 Khoa NN  

2 Danh sách CVHT 2019 - 2024 Khoa NN  
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 
Kế hoạch triển khai thực hiện tư vấn 

học tập 
2019 - 2024 Khoa NN  

H8.08.03.12 

1 
Hình ảnh các buổi đối thoại trao đổi 

giữa sinh viên và Ban Giám hiệu 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 

Biên bản Hội nghị “Gặp gỡ, đối 

thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với 

sinh viên” 

2022 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 8.4 
Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải 

thiện việc học tập và khả năng có việc làm của NH 

 

H8.08.04.01 

1 

1. Quy chế tổ chức hoạt động 

Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2017-2020 

2. Quy chế tổ chức hoạt động 

Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 0602/QĐ-TTU.17, ngày 

06/02/2017 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 

01/12/2021 

Trường ĐHTT  

2 
Quy định công tác Giảng viên chủ 

nhiệm/Cố vấn học tập của Trường 

110/QĐ-TTU.17 ngày 

01/09/2017 
Trường ĐHTT  

3 
Quy định công tác phục vụ, hỗ trợ, 

giám sát người học tại Trường  
2029 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.04.02 

 

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế Tổ chức và Hoạt động của 

Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 

01/12/2021 
Trường ĐHTT  
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H8.08.04.03  
Quyết định thành lập Phòng CTSV-

HTDN  

81/QĐ.TTU.12, ngày 

04/01/2012 
Trường ĐHTT  

H8.08.04.04  
Quy định về công tác CVHT của 

Trường  
09/2019 Trường ĐHTT  

H8.08.04.05  Sổ tay SV 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.04.06 

1 Website Trường: https://ttu.edu.vn/ Link, hình ảnh  Trường ĐHTT  

2 
Website của Khoa NN: 

https://shl.ttu.edu.vn/vi/ 
Link, hình ảnh Trường ĐHTT  

H8.08.04.07 

1 
Các văn bản về nội dung của các 

hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học 
2019 – 2024 Trường ĐHTT  

2 Chương trình chào đón tân SV 2019 – 2024 
P. CTSV-

HTDN 
 

3 
Tài liệu giới thiệu về khoa, CTĐT, 

ngành, CVHT, giáo vụ 
2019 – 2024 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

H8.08.04.08 

1 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân - HSSV” hằng năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Báo cáo tuần lễ sinh hoạt công dân 

năm  
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.04.09 1 
Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và 

SV 
2019 - 2024 

P. CTSV-

HTDN 
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 
Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của 

CVHT  
2019 - 2024 Khoa NN  

H8.08.04.10  

Danh sách các cơ sở đào tạo, các 

doanh nghiệp/tổ chức phối hợp/liên 

kết với CSGD trong việc hỗ trợ đào 

tạo, thực hành, thực tập và tuyển 

dụng. 

12/2023 Trường ĐHTT  

H8.08.04.11 

1 
Quy chế về hoạt động NCKH của 

sinh viên Trường 

223/QĐ-TTU.16, ngày 

22/11/2016 

278/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

Trường ĐHTT  

2 Đề tài NCKH SV Khoa Ngôn ngữ 2019 - 2024 Khoa NN  

H8.08.04.12 

1 
Trang thông tin về các lớp kỹ năng 

mềm 
12/2023 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 
Kế hoạch tổ chức các chương trình 

kỹ năng mềm cho SV 
28/12/2023 

P. CTSV-

HTDN 
 

H8.08.04.13  
Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc 

làm" hằng năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.04.14  Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học 2019 - 2024 Khoa NN  
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H8.08.04.15  Hình ảnh hoạt động khởi nghiệp 2019 - 2024 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

H8.08.04.16 

1 
Thông báo và Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động ngoại khóa SV hằng nă 
2019 - 2024 

P. CTSV-

HTDN  
 

2 
Thông báo và Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động phong trào SV hằng năm 
2019 - 2024 

P. CTSV-

HTDN  
 

3 Hình ảnh hoạt động sinh viên 2019 - 2024 
P. CTSV-

HTDN  
 

4 
Danh mục các hoạt động phong trào 

của khoa hằng năm 
2019 - 2024 Khoa NN  

H8.08.04.17 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên 

trước tốt nghiệp 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên 

về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên  

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.04.18 

1 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban 

Giám hiệu gặp gỡ sinh viên hằng 

năm 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Biên bản Chương trình “Ban Giám 

hiệu gặp gỡ sinh viên” hằng năm 
2019 - 2024 

P. CTSV-

HTDN 
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 8.5 
Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá 

nhân NH 

 

H8.08.05.01 

1 
Quyết định ban hành Quy chế văn 

hóa công sở cơ quan Bộ GD&ĐT 
903/QĐ-BGDĐT 31/3/2020 Bộ GD&ĐT   

2 
Quy tắc ứng xử văn hóa của sinh 

viên Trường 
2015 Trường ĐHTT   

H8.08.05.02 

 
Các bảng/biển phổ biến nội quy/quy 

tắc ứng xử trong CSGD 

Hình ảnh 

2019 - 2024 
Trường ĐHTT   

 Giấy chứng nhận ATVSTP 14/2023/ATTP-CNĐK Sở Y tế Long An   

H8.08.05.03 1 Hình ảnh phòng Y tế 2024 
Ban chuyên 

trách 
  

H8.08.05.04 

2 Quyết định thành lập bộ phận Y tế 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 Danh mục thuốc/dụng cụ y tế 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

1 

Biên bản kiểm tra/nghiệm thu về 

phòng cháy chữa cháy, an toàn học 

đường/an toàn vệ sinh thực phẩm 

2019 - 2024 P. TCHC   

H8.08.05.05 

2 Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ 2019 - 2024 P. TCHC  

 Hình ảnh cảnh quang, môi trường Hình ảnh 
P. QL CSVC-

TB 
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H8.08.05.06  

Quyết định giao đất, sơ đồ thiết kế/ 

bản vẽ hoàn công các công trình xây 

dựng 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H8.08.05.08  

Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, giảng 

đường, các phòng/khoa, hội trường, 

thư viện, khu thực hành, thực tập… 

Hình ảnh 
Nhóm chuyên 

trách 
  

H8.08.05.09  

Hình ảnh trường, Ký túc xá, Thư 

viện, TNTH, phòng máy tính, hội 

trường, sân thể thao,... 

Hình ảnh 
Nhóm chuyên 

trách 
  

H8.08.05.10  
Hình ảnh bảng thông báo tại văn 

phòng khoa 
Hình ảnh 

Nhóm chuyên 

trách 
  

H8.08.05.11  Quyết định thành lập các CLB 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H8.08.05.12 

1 
Biên bản Chương trình “Ban Giám 

hiệu gặp gỡ sinh viên” các năm học  
2019 - 2024 

P. CTSV-

HTDN 
  

2 
Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của 

CVHT 
2019 - 2024 Khoa NN   

H8.08.05.13 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của 

sinh viên về các lĩnh vực hoạt động 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Báo cáo kết quả khảo sát bạn đọc về 

thư viện 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   
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Tiêu chí Mã minh chứng  Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của 

giảng viên, nhân viên về các lĩnh 

vực hoạt động của Nhà trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   

4 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến 

doanh nghiệp về nhu cầu tuyển 

dụng và chất lượng đào tạo 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   

 

 

  



70 

 

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 9.1 
Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp 

để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 
 

 

H9.09.01.01 

1 
Công văn về việc xác nhận đề nghị chủ 

trương giao đất cho ĐHTT 

1115/UBND-VX,  

20/4/2009 

UBND tỉnh 

Long An 
 

2 Giấy CNQSDĐ của Trường 
CT30098,  

15/9/2016 

Sở TN&MT 

tỉnh Long An 
 

3 
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu 

tư 

3325/QĐ-UBND,  

21/4/2023 

UBND tỉnh 

Long An 
 

H9.09.01.02  
Thông báo công khai thông tin CSVC 

của Trường 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.01.03 

1 
Sơ đồ hệ thống phòng học, phòng thí 

nghiệm và các phòng chức năng 

010/TB-CSVC-2016,  

20/4/2016 

011/TB-CSVC-2016,  

20/4/2016 

Trường ĐHTT  

2 Bản vẽ thiết kế tòa nhà Gillis 2011 Trường ĐHTT  

3 Diện tích các phòng học của Gillis 2024 Trường ĐHTT  

4 Mặt bằng các tầng của tòa nhà Gillis 2024 Trường ĐHTT  

5 Mặt bằng tổng thể tòa nhà Levy 2024 Trường ĐHTT  

6 Mặt bằng các tầng của tòa Levy 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H9.09.01.04  Hình ảnh về CSVC của Trường 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.01.05  
Danh mục kiểm kê tài sản định kỳ của 

Khoa NN 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.01.06  
Quyết định ban hành chức năng nhiệm 

vụ của các đơn vị 

0302/QĐ-TTU.17, ngày 

02/3/2017 

168/QĐ-ĐHTT.21, 

ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

H9.09.01.07  
Ảnh chụp nội quy sử dụng phòng học, 

giảng đường 
2024 Trường ĐHTT  

H9.09.01.08  Danh mục kiểm kê tài sản định kỳ 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.01.09  
Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống 

PCCC 

007-06/2022/HĐKT,  

09/6/2022 
Trường ĐHTT  

H9.09.01.10 

1 Hợp đồng thi công xây dựng 

2009 - 2010 
Tập đoàn Tân 

Tạo 

 

2 
Hợp đồng thi công hệ thống kỹ thuật 

điện, nước 
 

3 
Hợp đồng thi công hệ thống điều hòa 

không khí 
 

H9.09.01.11  
Kế hoạch ngân sách năm của P. QL 

CSVC-TB 
2019 - 2024 

P. QL CSVC-

TB 
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H9.09.01.12  
Tổng hợp chi phí mua sắm, sửa chữa, 

bảo trì 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.01.13  

Hợp đồng về duy tu, bảo trì, sửa chữa, 

mua sắm cơ sở vật chất cho Trường/ 

Khoa NN 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.01.14 

1 Kế hoạch khảo sát năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến các bên 

liên quan về mức độ đáp ứng của 

CSVC-TB, phòng Thí nghiệm-Thực 

hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ 

hỗ trợ 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.01.15  
Kế hoạch cải tiến chất lượng CSVC 

của Trường 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 9.2 Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

 

H9.09.02.01  Sơ đồ Thư viện 
2016 

2024 
Trường ĐHTT  

H9.09.02.02 

1 Quyết định thành lập Thư viện 

189/QĐ.TTU.12, 

12/10/2012 

Trường ĐHTT  

2 
Quy định về chức năng, nhiệm vụ của 

thư viện 
Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 
Quyết định ban hành về chức năng 

nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường 

168/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

25/12/2021 
Trường ĐHTT  

H9.09.02.03  
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động của Thư viện 

45/QĐ-TTU.14, ngày 

09/5/2014 
Trường ĐHTT  

H9.09.02.04  
Quyết định về việc ban hành nội quy thư 

viện 

01/QĐ-TTU.2013, ngày 

07/01/2013 
Trường ĐHTT  

H9.09.02.05  Danh mục kiểm kê tài sản của Thư viện 2019 - 2024 B. TV  

H9.09.02.06  
Danh mục tổng sách trên phần mềm 

Koha 
2011 - 2024 B. TV  

H9.09.02.07  Danh mục báo, tạp chí in 2019 - 2024 B. TV  

H9.09.02.08  Thống kê sách bổ sung hàng năm 2019 - 2024 B. TV  

H9.09.02.09  Hợp đồng cơ sở dữ liệu Proquest 2019 - 2024 Công ty Igroup  

H9.09.02.10  
Số liệu thống kê tài liệu điện tử trên cơ 

sở dữ liệu Proquest 
2019 - 2024 B. TV  

H9.09.02.11  

Hình ảnh giao diện và đường link truy 

cập từ tài khoản Vista: 

http://db.vista.gov.vn/ 

2024 B. TV  

H9.09.02.12  
Hình ảnh giao diện và đường link truy 

cập phần mềm quản lý TVS Dspace 
2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

https://dspace.ttu.edu.vn/ 

H9.09.02.13  
Thống kê sách ngành NNA trên phần 

mềm Koha 
2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.14  Đề cương chi tiết các học phần 

78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 

34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

Trường ĐHTT  

H9.09.02.15  

Hình ảnh giao diện và đường link truy 

cập phần mềm quản lý Koha: 

https://khadmin.ttu.edu.vn/ 

2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.16  Thống kê số bạn đọc đến Thư viện 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.17  
Thống kê số lượt mượn sách tại Thư 

viện 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.18  
Thông báo sử dụng phần mềm quản lý 

thư viện Koha đến CBNV, GV, SV 
2019 - 2024 B. TV  

H9.09.02.19  

Hướng dẫn tra cứu tài liệu qua mục lục 

trực tuyến và sử dụng CSDL của Thư 

viện 

20/3/2015 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H9.09.02.20  
Tổ chức lớp Hướng dẫn sử dụng TV cho 

sinh viên năm nhất 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.21  

Thông báo tài khoản truy cập, sử dụng 

CSDL Proquest và tài khoản bạn đọc 

Vista 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.22  Bảng phân công công việc của Thư viện 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.23  Quy trình bổ sung tài liệu 2013 Trường ĐHTT  

H9.09.02.24  
Danh mục giáo trình giảng dạy ngành 

NNA 
2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.25  
Kế hoạch ngân sách bổ sung tài liệu và 

trang thiết bị 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.26  
Bảng kê kinh phí bổ sung sách; báo, tạp 

chí và cơ sở dữ liệu cho Thư viện 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.27 

1 
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "cuốn sách 

của tôi" 

08/KH-TV.19, 

20/3/2019 

01/KH.TV.23, 

27/02/2023 

Trường ĐHTT  

2 Kế hoạch trưng bày sách 
02/KH.TV.23, 

27/02/2023 
Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 
Kế hoạch tổ chức ngày sách và văn hóa 

đọc Việt Nam 

03/KH.TV.23, 

18/4/2013 
Trường ĐHTT  

H9.09.02.28  Kế hoạch khảo sát năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.29  
Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

bạn đọc về Thư viện 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.30  Hình ảnh sổ góp ý tại quầy Thư viện 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.02.31  Kế hoạch cải tiến Thư viện 2019 - 2024 B. TV  

H9.09.02.32  Tham gia tập huấn, hội nghị thư viện 2024 B. TV  

H9.09.02.33  

Báo cáo nhiệm vụ năm học và Phương 

hướng (Kế hoạch) nhiệm vụ năm học 

tiếp theo 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 9.3 
Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu 

 

H9.09.03.01  Hình ảnh phòng thực hành vi tính 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.03.02  Hình ảnh phòng thực hành nghe - nhìn 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.03.03  
Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn 

vị 

168/QĐ-TTU.21, ngày 

25/12/2021 
Trường ĐHTT  

H9.09.03.04  
Danh mục kiểm kê tài sản cố định, vật 

tư phòng thí nghiệm, phòng thực hành 
2019 - 2024 P. QL CSVC-TB  

https://drive.google.com/drive/folders/12qjr2E8ZvWQlKOWaaikQdtGGVC6FXY2w?usp=drive_link


77 

 

Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H9.09.03.05  
Đề xuất mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa 

vật tư, trang thiết bị 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.03.06 
1 Nội quy Phòng thực hành vi tính 2024 Trường ĐHTT  

2 Nội quy Phòng nghe - nhìn 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.03.07 

1 
Nhật ký sử dụng Phòng thực hành vi 

tính 
2019 - 2024 

Nhóm chuyên 

trách 
 

2 Nhật ký sử dụng Phòng nghe - nhìn 2019 - 2024 
Nhóm chuyên 

trách 
 

H9.09.03.08  
Biên bản họp Khoa phân công nhân sự 

phụ trách Phòng nghe - nhìn 
2022 Khoa NN  

H9.09.03.09  

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến các bên 

liên quan về mức độ đáp ứng của 

CSVC-TB, phòng Thí nghiệm-Thực 

hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ 

trợ 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.03.10  
Biên bản gặp mặt giữa lãnh đạo Nhà 

trường, lãnh đạo khoa với SV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

 H9.09.03.11 

1 Kế hoạch cải tiến CSVC 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Tổng hợp kinh phí mua sắm, sửa chữa, 

bảo trì 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 
Hợp đồng duy tu, bảo trì, sửa chữa, mua 

sắm CSVC cho trường, khoa 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 9.4 
Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ 

trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

 

H9.09.04.01 

1 Quyết định thành lập Ban CNTT 
196/QĐ.TTU.12, ngày 

31/12/2012 
Trường ĐHTT  

2 
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng 

Ban IT (Ban CNTT) 

87/QĐ.TTU.12, ngày 

04/01/2012 
Trường ĐHTT  

3 
Quyết định ban hành về chức năng 

nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường 

0302/QĐ-TTU.17, ngày 

02/3/2017 

 168/QĐ-ĐHTT.21, 

ngày 25/12/2021 

Trường ĐHTT  

H9.09.04.02 

1 
Thống kê hệ thống máy tính, phần 

cứng và thiết bị CNTT Trường 
2019 - 2024 B. CNTT  

2 
Thống kê phần mềm, đường truyền, 

website sử dụng tại Trường 
2019 - 2024 B. CNTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 

Thống kế hệ thống máy tính, phần 

cứng phần mềm và thiết bị CNTT của 

Khoa 

2019 - 2024 B. CNTT  

H9.09.04.03  
Thống kê phần mềm phục vụ hành 

chính, đào tạo và NCKH 
2019 - 2024 B. CNTT  

H9.09.04.04  

Quyết định về việc ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc Trường 

168/QĐ-ĐHTT.21, 

ngày 25/12/2021 
Trường ĐHTT  

H9.09.04.05  Đề nghị sửa chữa 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.04.06  
Tài liệu minh chứng về nâng cấp hệ 

thống CNTT 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.04.07 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên năm 

cuối trước khi tốt nghiệp 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến CB, 

GV, NV về môi trường làm việc 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến các bên 

liên quan về mức độ đáp ứng của 

CSVC-TB, phòng Thí nghiệm-Thực 

hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ 

hỗ trợ 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 9.5 
Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù 

của người khuyết tật 

 

H9.09.05.01  
Báo cáo công tác triển khai thực hiện 

bộ quy tắc ứng xử trong trường học 

06/BC-TTU.19, ngày 

02/7/2019 
Trường ĐHTT  

H9.09.05.02  Hình ảnh khuôn viên của Trường 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.05.03 

1 

Thông tư quy định về công tác y tế 

trường học trong cơ sở GDĐH và 

CSGD nghề nghiệp 

33/2021/TT-BYT, ngày 

31/12/2021 
Bộ Y tế  

2 

Nghị định Quy định về môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

phòng, chống bạo lực học đường 

80/2017/NĐ-CP, ngày 

17/7/2017 
Chính phủ  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 
Thông tư liên tịch quy định về công tác 

y tế trường học 

13/2016/TTLT-BYT-

BGDĐT, ngày 

12/5/2016 

Bộ GD&ĐT,  

Bộ Y tế 
 

H9.09.05.04  
Quyết định về việc ban hành Quy tắc 

ứng xử văn hóa của Trường 

55/QĐ-TTU.2013, ngày 

05/9/2013 
Trường ĐHTT  

H9.09.05.05 

1 Hợp đồng lao động chăm sóc cây xanh 2019 - 2024 
Tập đoàn Tân 

Tạo 
 

2 Hợp đồng lao động tạp vụ vệ sinh 2019 - 2024 
Tập đoàn Tân 

Tạo 
 

3 Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ 2019 - 2024 
Tập đoàn Tân 

Tạo 
 

H9.09.05.06  Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai 

14A/KH-TTU.18,  

10/9/2018 

27A/KH-TTU.19,  

20/9/2019 

02/KH-TTU.20,  

20/02/2020 

Trường ĐHTT  



82 

 

Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H9.09.05.07  Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự 

606B/KH-TTU.17,  

21/9/2017 

14B/KH-TTU.18,  

20/9/2018 

27B/KH-TTU.19,  

20/9/2019 

Trường ĐHTT  

H9.09.05.08  Kế hoạch về PCCC 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.05.09 

1 
Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, 

sức khỏe, phòng chống dịch bệnh 

25A/KH-TTU.19, ngày 

18/8/2019 

01/KH-TTU.20, ngày 

10/2/2020 

Trường ĐHTT  

2 

Phương án phòng, chống dịch Covid-

19 khi tổ chức cho sinh viên học trực 

tiếp tại Trường Đại học Tân Tạo theo 

hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Long An 

128/KH-TTU.21, ngày 

30/11/2021 
Trường ĐHTT  

3 
Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 

và các phương án xử trí khi có trường 

132/KH-TTU.21, ngày 

07/12/2021 
Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

hợp mắc Covid-19 khi tổ chức cho sinh 

viên học trực tiếp tại Trường Đại học 

Tân Tạo 

4 

Báo cáo nội dung đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid 19 tại Trường Đại 

học Tân Tạo 

3/6/2021 Trường ĐHTT  

5 

Biên bản họp về việc xây dựng Kế 

hoạch và Triển khai công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid 19 

5/6/2021 Trường ĐHTT  

6 
Công văn triển khai các biện pháp an 

toàn trong mùa dịch Covid 19 

44/CV-TTU.20, ngày 

03/8/2020 
Trường ĐHTT  

7 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp 

0202B/TTU.20, ngày 

02/02/2020 

0206B/QĐ-TTU.21, 

ngày 

02/6/2021 

Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

8 

Thông báo về công tác phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus 

Corona gây ra trong Nhà trường 

0102/TTU.20, ngày 

01/02/2020 
Trường ĐHTT  

9 

Thông báo về việc cho SV, HS tiếp tục 

tạm nghỉ học 01 tuần từ 16/3/2020 đến 

21/3/2020 để phòng chống dịch bệnh 

Covid - 19 

1303/TTU.20, ngày 

13/3/2020 
Trường ĐHTT  

10 

Thông báo về việc cho sinh viên TTU 

đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học 

tại trường để phòng chống dịch Covid 

- 19 

3004 /TB-TTU.20, ngày  

30/4/2020 
Trường ĐHTT  

11 
Thông báo cách ly Y tế liên quan đến 

dịch Covid 19 

83/TB-TTU.21, ngày 

13/11/2021 
Trường ĐHTT  

12 

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện 

phòng chống dịch Covid 19 tại TTU và 

đơn vị trực thuộc (TTS) 

103/TB-TTU.21, ngày 

17/11/2021 

34/TB-TTU.21, ngày 

01/11/2021 

Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

13 

Thông báo về tham gia phòng chống 

dịch bệnh Covid 19 sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên Đán năm 2021 

02/TB-TTU.21, ngày 

23/2/2021 
Trường ĐHTT  

14 Phương án phòng chống dịch Covid 19 01/6/2021 Trường ĐHTT  

15 

Thông báo về việc thực hiện phòng 

chống dịch bệnh Covid 19 tại KTX 

trường Đại học Tân Tạo 

09/TB-TTU.21, ngày 

05/6/2021 
Trường ĐHTT  

16 
Thông báo về việc cách ly phòng 

chống dịch Covid 19 

31/TB-TTU.21, ngày 

28/10/2021 
Trường ĐHTT  

17 

Thông báo về việc đăng ký xét nghiệm 

Covid 19 và tiêm phòng vắc xin Covid 

19 mất tiền 

08/TB-TTU.21, ngày 

04/6/2021 
Trường ĐHTT  

18 
Thông báo về việc chế độ khi nghỉ việc 

để điều trị bệnh Covid-19 năm 2022 

06/TB-TTU.2022, ngày 

01/4/2022 
Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

19 

Thông báo về việc hướng dẫn phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh 

Long An năm 2021 

06/TB-TTU.2021, ngày 

02/6/2021 
Trường ĐHTT  

20 

Thông báo về hướng dẫn phòng chống 

dịch bệnh Covid - 19 và quy định làm 

việc trong tình hình dịch 

21/CV-TTU.21, ngày 

01/6/2021 
Trường ĐHTT  

21 

Văn bản hướng dẫn về việc vệ sinh 

trường học, KTX trong phòng chống 

dịch Covid-19 

2/6/2021 Trường ĐHTT  

22 

Công văn hướng dẫn về việc phòng 

chống dịch Covid 19 đối với đối tác 

cung cấp, vận chuyển xuất ăn, hàng 

hóa, vật dụng,... tại Trường và KTX 

26/CV-TTU.21, ngày 

07/6/2021 
Trường ĐHTT  

23 

Công văn hướng dẫn về việc khai báo 

y tế tại Trường Đại học Tân Tạo và 

KTX 

27/CV-TTU.21, ngày 

09/6/2021 
Trường ĐHTT  



87 

 

Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H9.09.05.10  
Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống 

PCCC 

007-06/2022/HĐKT, 

ngày 09/6/2022 
Trường ĐHTT  

H9.09.05.11  Bản vẽ PCCC được thẩm duyệt 
2009 

2023 

Phòng CS 

PCCC Công an 

tỉnh Long An 

 

H9.09.05.12 

1 
Thông báo kiểm tra công tác PCCC và 

CNCH 

05TB-CAT-PC07, ngày 

13/10/2022 

Phòng CS 

PCCC Công an 

tỉnh Long An 

 

2 

Biên bản làm việc (về việc tuyên 

truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho lực 

lượng PCCC cơ sở) 

18/5/2022 

Phòng CS 

PCCC Công an 

tỉnh Long An 

 

3 Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC 2019 - 2024 

Phòng CS PCCC 

Công an tỉnh 

Long An 

 

H9.09.05.13 1 Kế hoạch về PCCC 2019 - 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 

Quyết định về thành lập Đội PCCC của 

Trường ĐHTT + kèm theo Danh sách 

CBNV tham gia tập huấn PCCC 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 Thông báo diễn tập PCCC 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

4 Hình ảnh tham gia tập huấn PCCC 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

5 
Báo cáo kết quả tổ chức thực tập 

phương án chữa cháy và CNCH 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

6 

Báo cáo/ Thống kê kết quả thực hiện 

công tác PCCC và CNCH 06 tháng đầu 

năm 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

7 Bảo hiểm PCCC của Trường 2024 Trường ĐHTT  

8 
Hợp đồng kinh tế về sửa chữa, bảo trì 

hệ thống PCCC của Trường 

010-03/2022/HĐKT, 

ngày 10/3/2022 
Trường ĐHTT  

H9.09.05.14  
Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC 

của Trường 

505/TD-PCCC(PC23), 

ngày 19/8/2008 

Phòng CS 

PCCC Công an 

tỉnh Long An 
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

129/CAT-PC66, ngày 

10/4/2015 

H9.09.05.15 

1 
Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho 

CBNV, người lao động 
2022 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Lịch khám sức khỏe định kỳ cho sinh 

viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Danh sách khám sức khỏe định kỳ theo 

năm học 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H9.09.05.16 

1 
Báo cáo công tác y tế trường học và Kế 

hoạch hoạt động năm học của Trường  
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt 

buộc 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Thông báo về việc đăng ký hiến máu 

tình nguyện 
02/2022 Trường ĐHTT  

H9.09.05.17  
Hợp đồng dịch vụ khám sức khỏe định 

kỳ 
2022 - 2023 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H9.09.05.18  
Ảnh chụp lối đi, nhà vệ sinh cho người 

khuyết tật 
2024 Trường ĐHTT  

H9.09.05.19 

1 Kế hoạch khảo sát năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến các bên 

liên quan về mức độ đáp ứng của 

CSVC-TB, phòng Thí nghiệm-Thực 

hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ 

hỗ trợ 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 10.1 
Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển 

CTDH 

  

H10.10.01.01 

1 

Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, thẩm định, cập nhật CTĐT 
89/QĐ-TTU.15, ngày 

27/7/2015 
Trường ĐHTT   

2 

Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, cập nhật CĐR, CTĐT, 

ĐCCTHP 

177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHTT 

  

3 
Quyết định ban hành Hướng dẫn xây 

dựng và công bố CĐR CTĐT 

68/QĐ-TTU.17, ngày 

30/3/2017 
Trường ĐHTT   

4 

Quyết định ban hành Quy định khảo 

sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên 

quan về các lĩnh vực hoạt động 

111/QĐ-TTU.17, ngày 

01/9/2017 
Trường ĐHTT 

  

5 

Quyết định ban hành Quy định khảo 

sát lấy ý kiến các bên liên quan trong 

hoạt động bảo đảm chất lượng giáo 

dục 

68/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

10/5/2022 
Trường ĐHTT 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

6 Các mẫu phiếu khảo sát 
2017 

2022 
Trường ĐHTT   

H10.10.01.02 

1 Kế hoạch khảo sát các BLQ hàng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về mục 

tiêu, CĐR, CTĐT và ĐCCTHP ngành 

NNA 

2022 Khoa NN 
  

3 
Báo cáo kết quả khảo sát SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

4 

Báo cáo kết quả khảo sát SV trước tốt 

nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà 

trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

5 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình 

việc làm của SV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

6 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của 

giảng viên về môi trường làm việc và 

NCKH 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

7 

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo 

sát ý kiến của nhà tuyển dụng về sinh 

viên tốt nghiệp, nhu cầu tuyển dụng, 

chất lượng đào tạo 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 

  

H10.10.01.03   
Thống kê tập huấn về cách xây dựng 

CTDH 
09/2024 Trường ĐHTT   

H10.10.01.04   

Báo cáo kết quả đối sánh CTĐT 

ngành NNA của trường ĐHTT với các 

trường uy tín trong và ngoài nước 

2019 

2021 

2022 

Trường ĐHTT 

  

H10.10.01.05   
Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ngành 

NNA 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H10.10.01.06   
Quyết định cho phép đào tạo ngành 

NNA 

784/QĐ-BGDĐT, ngày 

25/02/2011 
Bộ GD&ĐT   

H10.10.01.07 1 
Biên bản họp HĐKH cấp Trường 

thông qua CTĐT và ĐCCT học phần 

2019 

2021 

2022 

Trường ĐHTT 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

2 
Quyết định ban hành các CTĐT trình 

độ đại học hệ chính quy 

46/QĐ-TTU.19 ngày 

13/5/2019 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Trường ĐHTT 

  

Tiêu chí 10.2 Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến 

  

H10.10.02.01 

1 
Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, thẩm định, cập nhật CTĐT 

89/QĐ-TTU.15, ngày 

27/7/2015 
Trường ĐHTT   

2 

Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, cập nhật CĐR, CTĐT, 

ĐCCTHP 

177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHTT 

  

3 
Quyết định ban hành Hướng dẫn xây 

dựng và công bố CĐR CTĐT 

68/QĐ-TTU.17, ngày 

30/3/2017 
Trường ĐHTT   

H10.10.02.02 1 

Kế hoạch rà soát, đánh giá, điều chỉnh, 

cập nhật các CTĐT trình độ đại học hệ 

chính quy 

01/KH-RO.21, ngày 

05/4/2021 
Trường ĐHTT 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

2 

Kế hoạch rà soát, đánh giá, điều chỉnh, 

cập nhật CTĐT trình độ đại học hệ 

chính quy ngành NNA 

2021 

2022 
Khoa NN 

  

H10.10.02.03 

1 

Tờ trình của khoa thành lập tổ công 

tác rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT 

ngành NNA 

2021 

2022 
Khoa NN 

  

2 
Quyết định thành lập tổ công tác rà 

soát, đánh giá, cập nhật CTĐT 

18/QĐ-TTU.21, ngày 

9/4/2021 

37/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

16/3/2022 

Trường ĐHTT 

  

3 

Biên bản họp Hội đồng khoa thống 

nhất nội dung mục tiêu, CĐR, CTĐT, 

ĐCCT ngành NNA 

2021 

2022 
Khoa NN 

  

4 
Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT  

thông qua CTĐT 

2021 

2022 
HĐ KH&ĐT   

H10.10.02.04   
Tổng hợp các biên bản họp Khoa rà 

soát điều chỉnh CTĐT ngành NNA 

2019 

2021 

2022 

Khoa NN 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H10.10.02.05   Báo cáo kết quả khảo sát SV trước TN 2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

H10.10.02.06   

Báo cáo kết quả đối sánh CTĐT 

ngành NNA của trường ĐHTT với các 

trường uy tín trong và ngoài nước 

2019 

2021 

2022 

Khoa NN 
  

Tiêu chí 10.3 
Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của NH được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm 

bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR 

  

  

H10.10.03.01 

1 Quy chế đào tạo trình độ đại học 2019 - 2024 ĐHTT 
  

2 
Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi 

– đáp án 
2022 Trường ĐHTT   

3 

Quy định công tác tổ chức thi kết thúc 

học phần dành cho SV đại học hệ 

chính quy 

223/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

30/12/2022 
Trường ĐHTT 

  

4 
Quy định thực hiện khóa luận/đồ án 

tốt nghiệp đối với sinh viên 

155/QĐ-TTU.21, ngày 

07/12/2021 
Trường ĐHTT   

5 
Quy định xây dựng, thẩm định, cập 

nhật CTĐT 

89/QĐ-TTU.15, ngày 

27/7/2015 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

6 
Quy định xây dựng, cập nhật CĐR, 

CTĐT, ĐCCTHP 

177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHTT   

7 
Quy định chế độ làm việc của GV 

Trường 

136/QĐ-ĐHTT.2022, 

ngày 24/08/2022 
Trường ĐHTT   

8 Quy định tổ chức giảng dạy trực tuyến 
117/QĐ-TTU.20, ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHTT   

9 
Quy định đào tạo trực tuyến kết hợp 

đào tạo truyền thống 

118/QĐ-TTU.20, ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHTT   

10 
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần 

theo hình thức trực tuyến 

119/QĐ-TTU.20, ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHTT   

H10.10.03.02   
Báo cáo tổng kết năm học của Khoa 

NN 
2019 - 2024 Khoa NN   

H10.10.03.03   
Tổng hợp Biên bản dự giờ GV hàng 

năm 
2019 - 2024 Khoa NN   

H10.10.03.04   
Tổng hợp kiểm tra, giám sát hoạt động 

dạy học 
2019 - 2024 

Bộ phận Thanh 

tra 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H10.10.03.05   
Dữ liệu kết quả học tập của SV trên 

phần mềm Intranet 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
  

H10.10.03.06   Quyết định xử lý học vụ hàng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H10.10.03.07 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến 

SV về hoạt động giảng dạy của GV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 

Biên bản Hội nghị đối thoại giữa lãnh 

đạo Nhà trường, lãnh đạo Khoa với 

SV 

2022 Trường ĐHTT 
  

H10.10.03.08 

1 
Biên bản họp khoa về đổi mới phương 

pháp giảng dạy 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 Phân tích phổ điểm thi KTHP 2024 P. KT-BĐCL  

H10.10.03.09 1 

Hướng dẫn lựa chọn phương pháp 

giảng dạy, phương pháp đánh giá và 

phân tích kết quả học tập của người 

học nhằm đạt CĐR 

09/QĐ-TTU.18, ngày 

07/02/2018 
Trường ĐHTT 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

2 

Quyết định cử GV tập huấn, bồi 

dưỡng liên quan đến đổi mới phương 

pháp dạy học 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

3 
Danh sách CB tham gia các lớp tập 

huấn về BĐCL 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

Tiêu chí 10.4 Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

  

H10.10.04.01 

1 
Quy định chế độ làm việc của giảng 

viên Trường 

136/QĐ-ĐHTT.2022, 

ngày 24/08/2022 
Trường ĐHTT   

2 
Quy định quản lý đề tài NCKH cấp 

trường 

195/QĐ-TTU.12, ngày 

20/12/2012; 

280/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

Trường ĐHTT 

  

3 Quy định về hoạt động KHCN 

129/QĐ-TTU.14, ngày 

19/9/2014; 

279/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

Trường ĐHTT 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

4 Quy định về hoạt động NCKH của SV 

223/QĐ-TTU.16, ngày 

22/11/2016; 

278/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

Trường ĐHTT 

  

5 
Quy định khen thưởng thành tích 

NCKH xuất sắc cùa CB, GV 

141/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

26/8/2022 
Trường ĐHTT   

6 
Quy định khen thưởng thành tích 

NCKH xuất sắc của SV 

229/QĐ-TTU.23, ngày 

10/11/2023 
Trường ĐHTT   

7 
Trang thông tin đăng tải các đề tài 

NCKH của P. QLKH-HTQT 
2024 P. QLKH-HTQT   

H10.10.04.02   
Danh mục công trình NCKH 5 năm 

của GV Khoa NN 
2019 - 2024 P. QLKH-HTQT   

H10.10.04.03   
Quyết định thành lập Tập san TTU 

review 

31/QĐ-TTU.18, ngày 

10/5/2018 
Trường ĐHTT   

H10.10.04.04 1 

Danh sách giảng viên tham gia hội 

nghị, hội thảo khoa học trong nước và 

quốc tế 

07/2024 P. QLKH-HTQT 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

2 
Hình ảnh về Hội nghị/Hội thảo 

NCKH 
2019 - 2024 Khoa NN   

Tiêu chí 10.5 
Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và 

các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến 

  

H10.10.05.01 

1 Quy chế tổ chức và hoạt động thư viện 
45/QĐ-TTU.14, ngày 

9/5/2014 
Trường ĐHTT   

2 Quy định công tác cố vấn học tập 2022 Trường ĐHTT 
  

3 
Quy định về chính sách học bổng và 

hỗ trợ tài chính đối với SV 

226/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

10/11/2023 
Trường ĐHTT   

4 

Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

từ các bên liên quan về các lĩnh vực 

hoạt động 

111/QĐ-TTU.17 ngày 

01/09/2017 
Trường ĐHTT 

  

5 

Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên 

liên quan trong hoạt động bảo đảm 

chất lượng giáo dục 

68/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

10/05/2022 
Trường ĐHTT 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H10.10.05.02 

1 

Chiến lược phát triển Trường giai 

đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 

2030 

124/QĐ-HĐTr.21, ngày 

19/11/2021 
HĐT ĐHTT 

  

2 Kế hoạch cải tiến CSVC của Trường 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H10.10.05.03 

1 Bộ mẫu phiếu khảo sát các BLQ 
2017 

2022 
Trường ĐHTT   

2 Kế hoạch khảo sát hàng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

H10.10.05.04 

1 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến 

của bạn đọc về thư viện; Sổ góp ý trực 

tiếp tại thư viện 

2019 - 2024 B. TV 
  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến 

các BLQ về mức độ đáp ứng của 

CSVC-TB, phòng Thí nghiệm - Thực 

hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ 

hỗ trợ 

2019 - 2024 P. QLCSVC-TB 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

3 

Báo cáo kết quả khào sát lấy ý kiến 

SV trước tốt nghiệp về chất lượng đào 

tạo 

2019 - 2024 P. QLĐT 
  

4 
Biên bản đối thoại giữa BGH, lãnh 

đạo khoa với SV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H10.10.05.05 

1 

Các hợp đồng nâng cấp hạ tầng CNTT 

để cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ 

trợ và tiện ích 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

2 
Hợp đồng duy tu, bảo trì, sửa chữa, 

mua sắm CSVC cho trường, khoa 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

3 Phần mềm QLĐT Hình ảnh Trường ĐHTT 
  

4 Thư viện số Trường Hình ảnh Trường ĐHTT 
  

5 Phần mềm thư viện Hình ảnh Trường ĐHTT 
  

6 Thống kê sách bổ sung hàng năm 2019 - 2024 B. TV 
  

Tiêu chí 10.6 Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

https://ctuet.hoctapsuotdoi.vn/
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

  

H10.10.06.01 

1 
Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường 

147/QĐ-TTU.21, ngày 

01/12/2021 
Trường ĐHTT   

2 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 

Trường 

0203/QĐ-TTU.17, ngày 

02/03/2017 
Trường ĐHTT 

  

3 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 

Trường 

168/QĐ-TTU.21, ngày 

25/12/2021 
Trường ĐHTT 

  

H10.10.06.02 

1 

Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

từ các bên liên quan về các lĩnh vực 

hoạt động 

111/QĐ-TTU.17, ngày 

01/09/2017 
Trường ĐHTT 

  

2 

Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên 

liên quan trong hoạt động bảo đảm 

chất lượng giáo dục 

68/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

10/05/2022 
Trường ĐHTT 

  

3 Kế hoạch khảo sát hàng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

H10.10.06.03 1 Quy chế BĐCL của Trường 
61/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/4/2022 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H10.10.06.04   
Báo cáo kết quả khảo sát các BLQ 

hàng năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   
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Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 11.1 Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  

H11.11.01.01 

1 
Quyết định ban hành Quy chế 

đào tạo trình độ đại học 

31/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

30/6/2021 
Trường ĐHTT   

2 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị trực thuộc 

0203/QĐ-TTU.17, ngày 

02/03/2017 
Trường ĐHTT 

  

3 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị trực thuộc 

168/QĐ-TTU.21, ngày 

25/12/2021 
Trường ĐHTT 

  

4 
Thống kê SV tốt nghiệp, SV 

thôi học của Trường 
2019 - 2024 P. QLĐT   

H11.11.01.02   

Quyết định thành lập hệ thống 

giám sát sinh viên - phần mềm 

đào tạo myttu 

14A/QĐ-TTU.2018, ngày 

8/02/2018 
Trường ĐHTT 

  

H11.11.01.03   Biên bản họp lớp 2019 - 2024 Khoa NN 
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H11.11.01.04   
Biên bản họp giữa lãnh đạo 

khoa với CVHT 
2019 - 2024 Khoa NN   

H11.11.01.05   
Quyết định công nhận SV tốt 

nghiệp 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H11.11.01.06   Quyết định xử lý học vụ 2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

H11.11.01.07 

1 
Quyết định ban hành Quy định 

tổ chức giảng dạy trực tuyến 

117/QĐ-TTU.20, ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHTT   

2 

Quyết định ban hành Quy định 

tổ chức thi kết thúc học phần 

theo hình thức trực tuyến 

119/QĐ-TTU.20, ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHTT 

  

3 

Quyết định ban hành Quy định 

bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Đồ 

án tốt nghiệp theo hình thức trực 

tuyến 

29/QĐ-TTU.21 ngày 

25/5/2021 
Trường ĐHTT 

  

H11.11.01.08   Quyết định cho thôi học 2019 - 2024 Trường ĐHTT 
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H11.11.01.09 

1 

Chính sách giảm học phí và 

Chính sách học bổng tuyển sinh 

dành cho sinh viên trúng tuyển 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

2 

Chính sách học bổng tài năng 

ITA và học bổng vượt khó 

ITASS 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

3 

Thông báo các chính sách hỗ trợ 

và chính sách học bổng dành 

cho sinh viên 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

4 Quyết định cấp học bổng 2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

5 

Thông báo chấp nhận chứng chỉ 

tiếng Anh Duolingo đối với sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 

11/TB-TTU.21, ngày 

29/7/2021 
Trường ĐHTT 

  

H11.11.01.10 

1 Thông báo phân công CVHT 2019 - 2024 Khoa NN 
  

2 

Biên bản Hội nghị gặp gỡ, đối 

thoại giữa lãnh đạo Nhà trường, 

lãnh đạo Khoa với sinh viên 

2022 Trường ĐHTT 
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 11.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  

H11.11.02.01 

1 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị trực thuộc 

0203/QĐ-TTU.17, ngày 

02/03/2017 
Trường ĐHTT 

  

2 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị trực thuộc 

168/QĐ-TTU.21, ngày 

25/12/2021 
Trường ĐHTT 

  

3 
Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường 

0602/QĐ-TTU.17, ngày 

06/02/2017 
Trường ĐHTT   

4 
Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường 

147/QĐ-TTU.21, ngày 

01/12/2021 
Trường ĐHTT   

H11.11.02.02   
Quy chế đào tạo trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ 

31/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

30/6/2021 
Trường ĐHTT   

H11.11.02.03   Thống kê SV tốt nghiệp 09/2024 P. QLĐT 
  

H11.11.02.04   Hệ thống quản lý học tập myttu 09/2024 B. CNTT 
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H11.11.02.05   

Bảng đối sánh thời gian tốt 

nghiệp trung bình của người học 

trong Trường 

09/2024 Trường ĐHTT 
  

H11.11.02.06   

Bảng đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp, 

thôi học của người học trong 

Trường 

09/2024 Trường ĐHTT 
  

H11.11.02.07   
Quyết định ban hành Quy định 

so chuẩn, đối sánh 
2022 Trường ĐHTT   

H11.11.02.08   
Biên bản đối thoại giữa lãnh đạo 

trường, lãnh đạo Khoa với SV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H11.11.02.09   
Kế hoạch năm học của trường, 

khoa 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H11.11.02.10   

Báo cáo tổng kết năm học và 

phương hướng hoạt động năm 

học mới của trường, khoa 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

H11.11.02.11   
Quyết định ban hành Quy định 

chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

60/QĐ-TTU.19, ngày 

18/6/2019 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

201/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

22/11/2022 

H11.11.02.12 

1 

Tài liệu, hình ảnh tổ chức các 

lớp tiếng Anh tăng cường cho 

SV Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

2 

Tài liệu, hình ảnh tổ chức các 

lớp kỹ năng mềm cho SV 

Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

Tiêu chí 11.3 Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  

H11.11.03.01 

1 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị trực thuộc 

0203/QĐ-TTU.17, ngày 

02/03/2017 
Trường ĐHTT 

  

2 

Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị trực thuộc 

168/QĐ-TTU.21, ngày 

25/12/2021 
Trường ĐHTT 

  

3 
Quyết định giao nhiệm vụ theo 

dõi tình hình việc làm của sinh 

64/QĐ.TTU.16, ngày 

01/07/2016 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

viên tốt nghiệp cho Phòng sinh 

viên vụ 

H11.11.03.02 

1 

Quy định khảo sát lấy ý kiến các 

bên liên quan trong hoạt động 

bảo đảm chất lượng giáo dục 

68/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

10/05/2022 
Trường ĐHTT 

  

2 Kế hoạch khảo sát hàng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

3 
Báo cáo kết quả khảo sát tình 

hình việc làm của SV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H11.11.03.03   

Hình ảnh các buổi hội nghị, hội 

thảo, hội nghị việc làm, tọa đàm, 

tư vấn,… 

2019 - 2024 P. CTSV-HTDN 
  

H11.11.03.04   

Bảng đối sánh tỷ lệ SVTN có 

việc làm giữa các ngành trong 

trường 

09/2024 P. CTSV-HTDN 
  

H11.11.03.05   Biên bản họp giao ban 2019 - 2024 Trường ĐHTT   



113 

 

Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H11.11.03.06   
Tổng hợp chi phí mua sắm, sửa 

chữa, bảo trì 
09/2024 P. TCKT   

H11.11.03.07   
Kế hoạch cải tiến chất lượng 

CSVC 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H11.11.03.08 
  

Thỏa thuận, hình ảnh về hợp tác 

đào tạo giữa Trường với các cơ 

quan, tổ chức nghề nghiệp 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

Tiêu chí 11.4 
Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 

lượng 

  

H11.11.04.01 

1 
Quy định về quản lý đề tài 

NCKH cấp trường 

280/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 
Trường ĐHTT   

2 Quy định về hoạt động KHCN 
279/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 
Trường ĐHTT   

3 
Quyết định ban hành Quy định 

về hoạt động NCKH của SV 

278/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 
Trường ĐHTT   
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H11.11.04.02   

Quy định khen thưởng thành 

tích NCKH xuất sắc của sinh 

viên 

229/QĐ-TTU.23, ngày 

10/11/2023 
Trường ĐHTT 

  

H11.11.04.03 

1 

Chiến lược phát triển Trường 

giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 

đến năm 2030 

124/QĐ-HĐTr.21, ngày 

19/11/2021 
HĐT ĐHTT 

  

2 

Chiến lược phát triển hoạt động 

KHCN của Trường giai đoạn 

2021-2026, tầm nhìn 2030 

2021 Trường ĐHTT 
  

H11.11.04.04 

1 
Kế hoạch năm học của Phòng 

QLKH-HTQT 
2019 - 2024 P. QLKH-HTQT   

2 
Kế hoạch năm học của Khoa 

NN 
2019 - 2024 Khoa NN   

H11.11.04.05   
Bản phân công nhiệm vụ viên 

chức của Phòng QLKH-HTQT 
09/2024 P.  QLKH-HTQT   

H11.11.04.06 1 
Danh sách đề tài SV làm khóa 

luận/báo cáo tốt nghiệp 
2019 - 2024 Khoa NN   
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 
Kế hoạch và tin bài về Hội nghị 

NCKH SV cấp Trường 
2019 - 2024 P. QLKH-HTQT   

3 

Thành tích của SV trong các 

cuộc thi NCKH và khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo; Minh chứng 

bài báo quốc tế có SV tham gia 

2019 - 2024 Khoa NN 

  

4 
Danh sách, báo cáo đề tài 

NCKH của SV 
2019 - 2024 Khoa NN   

5 
Hình ảnh hoạt động khởi nghiệp 

của Khoa NN 
2019 - 2024 Khoa NN   

6 Bộ ĐCCT ngành NNA 

78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 

34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

Khoa NN 

 

H11.11.04.07   
Thống kê về loại hình và khối 

lượng NCKH của SV Trường 
09/2024 Trường ĐHTT   
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H11.11.04.08   
Báo cáo của Khoa NN về kết 

quả thực hiện NCKH của SV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H11.11.04.09   

Quy định khảo sát lấy ý kiến các 

bên liên quan trong hoạt động 

bảo đảm chất lượng giáo dục 

68/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

10/05/2022 
Trường ĐHTT 

  

H11.11.04.10 

1 Kế hoạch khảo sát hàng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Báo cáo kết quả khảo sát về 

NCKH 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H11.11.04.11   
Bảng đối sánh kết quả NCKH 

của SV các ngành trong trường 
09/2024 Trường ĐHTT   

H11.11.04.12 

1 
Tổng hợp chi phí mua sắm, sửa 

chữa, bảo trì 
2019 - 2024 P. TCKT   

2 Kế hoạch cải tiến CSVC 2019 - 2024 P. QLCSVC-TB 
  

3 Đề xuất mua sắm tài sản 2019 - 2024 P. QLCSVC-TB 
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 
Thống kê sách bổ sung hàng 

năm 
2019 - 2024 B. TV   

Tiêu chí 11.5 Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  

H11.11.05.01 

1 

Quy định khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi từ các bên liên quan về 

các lĩnh vực hoạt động 

111/QĐ-TTU.17, ngày 

01/09/2017 
Trường ĐHTT 

  

2 

Quy định khảo sát lấy ý kiến các 

bên liên quan trong hoạt động 

bảo đảm chất lượng giáo dục 

68/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

10/05/2022 
Trường ĐHTT 

  

H11.11.05.02   Kế hoạch khảo sát hàng năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H11.11.05.03   

Báo cáo kết quả khảo sát SV 

đánh giá hoạt động giảng dạy 

của GV 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

H11.11.05.04   
Báo cáo kết quả khảo sát SV 

trước TN 
2019  - 2024 Trường ĐHTT   
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H11.11.05.05 

1 

Biên bản Hội nghị gặp gỡ, đối 

thoại giữa lãnh đạo Nhà trường, 

lãnh đạo khoa với sinh viên 

2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

2 Biên bản họp lớp 2019 - 2024 Khoa NN   

3 
Biên bản họp giữa lãnh đạo 

khoa với CVHT 
2019 - 2024 Khoa NN   

H11.11.05.06   
Báo cáo kết quả khảo sát tình 

hình việc làm của cựu SV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H11.11.05.07 

1 

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về 

mục tiêu, CĐR, CTĐT và 

ĐCCTHP ngành NNA 

2022 Khoa NN 
  

2 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến 

các BLQ về CTĐT 

2021 

2022 
Khoa NN   

H11.11.05.08 1 

Báo cáo kết quả khảo sát CB, 

NV, GV về CSVC, trang thiết 

bị, CNTT và các dịch vụ hỗ trợ 

2019 - 2024 P. QLCSVC-TB 
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 

Báo cáo kết quả khảo sát GV, 

NV về điều kiện, môi trường 

làm việc tại Trường 

2023 P. KT-BĐCL 
  

H11.11.05.09   
Chương trình đào tạo ngành 

NNA 

46/QĐ-TTU.19 ngày 

13/5/2019 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Trường ĐHTT 

  

H11.11.05.10   
Kế hoạch, hình ảnh hoạt động 

phong trào, ngoại khóa 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H11.11.05.11   
Thống kê sách bổ sung hàng 

năm 
2019 - 2024 B. TV   

H11.11.05.12   
Biên bản họp khoa về đổi mới 

phương pháp giảng dạy 
2019 - 2024 Khoa NN   

H11.11.05.13 1 
Đề xuất mua thiết bị CNTT và 

phần mềm 
2019 - 2024 B. CNTT   
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Tiêu chí Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 
Đề xuất mua sắm, bảo dưỡng, 

sửa chữa vật tư, trang thiết bị 
2019 - 2024 P. QLCSVC-TB   

 


